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Phần III

1, NHEN NHÓM NGỌN LỦA CÁCH MẠNG TỪ PẢC BÓ

Nhò sự chuẩn bị trước, được sự hỗ trỢ của 
bà con địa phương, Nguyễn Ái Quốc chọn 
hang Cốc Bó (tiếng Nùng có nghĩa là đầu 
nguồn), ndi kín đáo của làng Pác Bó, xã Hà 
Trường, huyện Hà Quảng (Cao Bằng), nằm 
kề biên giối Việt - Trung. Hang Cốc Bó nằm 
lưng chừng núi, muốh tới hang phải trèo qua 
vùng đá lởm chởm, có lau sậy rậm rạp. Nơi 
đây có thể nhìn ra xa vê phía trái là dòng 
Khuổi Nậm (có nghĩa là khe nhỏ). Vối tên gọi 
rnới là Già Thụ. Người bắt đầu thu xếp cuộc 
sông nơi hang đá Cốc Bó. Đồ tư trang đơn 
giản: chiếc vali đựng tài liệu, máy chữ, 
giường nằm là những cành cây ghép lại trên



trải tâ"m tre đan. Ngưòi về đây đang là cưốì 
đông, đầu xuân, tiết tròi vùng cao còn giá 
lạnh. Đêm thường phải đôt lửa để qua cái giá 
buôt, ngày ra ngoài làm việc vừa thoáng mát 
vừa đủ ánh sáng. Gạnh hang có dòng suôi 
nhỏ chảy từ trong núi ra. Ngưòi đặt tên là 
Suôi Lênin, Ngọn núi cao cạnh SUÔI Người 
đặt là núi Các Mác. Thường thưòng ban ngày 
Ngưòi chọn tảng đá phẳng cạnh suổì làm bàn 
viết, núi non hùng vĩ cảm hứng nên thơ:

'Non xa xa, nước xa xa 
Nào phải thênh thang mới gọi là 
Đây suối Lênin kia núi Mác 
Hay tay gây dựng một sơn hà,

Cuộc sông ẩn trong bí mật, thiếu thốn 
trăm đưòng, nơi ăn chôn ngủ không được 
thoải mái. Rau rừng, ốc sưối, bắp ngô... là 
nguồn thực phẩm chính của mỗi bữa ăn. 
Nhưng vượt lên tất cả khó nhọc đòi thường là 
tâm hồn tràn đầy niềm tin ở ngày mai
- nguồn sông vĩnh cửu của những con ngưòi 
dấn thân theo lý tưởng cách mạng:

Sớm ra bờ suối, tối vào hang 
Cháo hẹ, rau măng vẫn sẵn sàng 
Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng 
Cuộc đời cách mạng thật là sang. 

Cuộc trường chinh 30 năm, líỊỊTỊ đủ các 
nghề từ phụ bếp, quét tuyết, đôt lò, những 
ngày ăn uông thiếu thôn ò ngõ hẻm Công 
Poanh, ngồi tù Hương cảng... mầm bệnh lao
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luôn luôn sẵn sàng đánh quỵ Ngưòi, nhất là 
trong thời điểm thức ăn, môi trường khắc 
nghiệt ở hang đá ẩm thấp. Như biết trước 
khó khăn đó, Người ra sức rèn luyện thân 
thể tập thể dục đều: đi lại, lao động chân 
tay., có lúc cùng anh em vào rừng lấy củi, 
hái rau, mò ÔC, bắt cá... Tối tôì bên bếp lửa 
hồng, Người tụ tập anh em bồi dưỡng lý luận 
cách mạng, kể chuyện thế giới, chuyện thiên 
đưòng nước Nga Xô Viết... Người tranh thủ 
lược dịch cuổn Lịch sử Đảng Cộng sản (B) 
Liên Xô ra tiếng Việt để làm tài liệu học tập 
cho cán bộ.

Một thòi gian sau, có hai giao liên người 
địa phương bị địch bắt. Để bảo đảm an toàn, 
bí rr.ật, Người quyết định rời Pác Bó sang 
Khuòì Nậm, thuận tiện liên lạc và khi có địch 
dễ thoát hơn.

Thòi gian hoạt động bên Trung Quốc, khu 
vực gần biên giới Tĩnh Tây, Người quen biết 
nhiều những cơ sở tin cậy. Trong thời gian ở 
Khuoi Nậm, khi cần người sang Tĩnh Tây 
công tác, có lúc đê an toàn Người trong vai 
ông thầy địa lý để suôn sẻ trên đường đi.

Vé Pác Bó, Người đã phát động tổ chức các 
hội cuần chúng như Thanh niên Cứu quốc, 
Phụ nữ Cứu quốc, Nông dân Cứu'qũoc7tKanh 
lặp^cacTđọrTự vệ... Tất cả hình thành một 
hình thái mặt trận thông nhất. Tháng 4 năm 
194] Người chủ trì Hội nghị Coọc Mu, tập
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hỢp những cán bộ chỉ đạo các tổ chức trên 
nhằm rút kinh nghiệm tiến tới thành ập Mặt 
trận Việt Minh.

Về nưốc được một thời gian, sau khi nắm 
vững tình hình trong nước, vối dani nghĩa 
đại diện Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ai Quốc 
triệu tập Hội nghị lần thứ Tám củg Trung 
ương Đảng Cộng sản Đông Dương, kiai mạc 
từ ngày 10 và kết thúc ngày 19 thánf 5 năm
1941 tại chiếc lán nhỏ bên dòng Khuầ Nậm. 
Đến dự Hội nghị có các đồng chí Trưòng 
Chinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Quíc Việt, 
Phùng Chí Kiên và một số đại biểu của Xứ 
ủy Bắc Kỳ, Trung Kỳ, đại biểu hoạt động ở 
nưốc ngoài. Hội nghị đã phân tích iâu sắc 
tình hình trong nưốc và thế giối. Nhấi mạnh 
cuộc chiến tranh kết thúc sẽ có nhiíu nước 
xã hội chủ nghĩa ra đời, tạo nên thà cơ lốn 
cho Cách mạng Việt Nam, chỉ rõ nliệm vụ 
trưốc mắt và lâu dài của Cách mạig Việt 
Nam - luôn luôn dưđng cao ngọn cò giải 
phóng dân tộc, tích cực chuẩn bị lực UỢng có 
thòi cơ là chuyển sang Tổng khở nghĩa 
giành chính quyền. Quyết định tim gác 
khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, chỉ Ịch thu 
ruộng đất của đế quốc và bọn Viít gian, 
nhận thức rõ trách nhiệm cách mạrg Đông 
Dương là do từng nước phát huy sứí mạnh 
độc lập tự chủ, đồng thời đoàn kết gắi bó các 
dân tộc chống kẻ thù chung.
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Hội nghị thống nhất thành lập Mặt trận 
Việt Nam Độc lập Đồng Minh gọi tắt là Việt 
Minh. Chủ trương đặt tên các hội của quần 
chúng là Hội Cứu quốc, chủ trương khởi 
nghĩa vũ trang để quyết định thắng lợi của 
cách mạng, tăng cưòng đào tạo, huấn luyện 
cán bộ đủ trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu 
cách mạng trong tình hình mới. Hội nghị tạo 
một bước chuyển biến mới của đường lối cách 
mạng Việt Nam . Hội nghị đã kiện toàn tổ 
chức. Theo đề nghị của Nguyễn Ái Quốc đồng 
chí Trường Chinh được bầu làm Tổng bí thư, 
Hội nghị bầu ra Ban Thường vụ gồm ba đồng 
chí: Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ và Hoàng 
Quốc Việt. Sau Hội nghị, Người ân cần căn 
dặn các đồng chí tham gia Hội nghị trong 
Ban Thường vụ phải luôn nêu cao tinh thần 
trách nhiệm, đoàn kết nội bộ thực hiện 
nguyên tắc; Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ 
trách, nâng cao trách nhiệm phê bình và tự 
phê bình.

Sau Hội nghị, Nguyễn Ái Quốc viết thư 
kính cáo đồng bào, gửi đến đồng bào toàn 
quốc. Kêu gọi toàn dân tộc đoàn kết đánh 
đuổi Pháp, Nhật.

Hội nghị Trung ương lần thứ Tám và thư 
kêu gọi của Nguyễn Ái Quốc là ngọn đuốc soi 
đưòng cho dân tộc bước ra khỏi đêm đen 
nghìn năm phong kiến, trăm năm thực dân, 
tiếp thêm sức mạnh mới cho toàn Đảng,
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hướng theo những tư tưởng, đường lối mới, tổ 
chức quần chúng vững vàng đấu tranh trong 
một hoàn cảnh mới, khí thế mới.

Như để tiếp thêm sức mạnh cho cách 
mạng, Nguyễn Ái Quốc chủ trương tập trung 
lãnh đạo Mặt trận Việt Minh. Ngưòi trực tiếp 
soạn thảo chương trình hoạt động của Việt 
Minh. Trong bản "Chương trình Việt Minh" 
người nêu rõ thực hiện các chính sách tiên bộ 
về chính trị, kinh tế, ván hóa, xã hội, ngoại 
giao... Ngoài ra Ngưòi còn soạn thảo "Mười 
chính sách của Việt Minh". Nhằm thúc đẩy 
công việc Nguyễn Ái Quốc quyết định xuất 
bản báo Việt Nam Độc lập.

Báo Việt Nam Độc lập lúc đầu là cơ quan 
tuyên truyền của Tỉnh bộ Việt Minh tỉnh Cao 
Bằng. Báo ra sô" đầu ngày 1 tháng 8 năm 
1941, đưỢc đánh sô" 101 mỗi tháng báo ra ba 
kỳ, in tại Khuổi Nậm khoảng 400 bản, sau 
chuyển vể Lam. Sơn.

Nguyễn Ái Quôc vừa trực tiếp chỉ đạo vừa 
viết những bài quan trọng, duyệt bài, đưa tin 
tức trên báo, có lúc vẽ tranh. Tháng 8 năm 
1942 Ngưòi sang Trung Quốc, phụ trách báo 
giao cho đồng chí Phạm Văn Đồng. Đến tháng
8 năm 1945 báo ra đưỢc 226 sô". Những bài 
viết của Nguyễn Ái Quốc trên báo Việt Nam 
Độc lập thường dễ hiểu, dùng lốĩ nói dân gian 
như ca dao, tục ngữ. Ngưòi thường làm thơ 
nôm na, ai đọc cũng dễ hiểu, thấm sâu. Nhiều

134_____________________________________ r Ỳỉỵrx'



bài thơ tuyên truyền trên báo được Ngưòi tập 
hỢp lại in thành một cuốR sách bỏ túi Ba mươi 
bài thơ Việt Minh, dùng làm tài liệu cho cán 
bộ tuyên truyền. Nguyễn Ai Quốc còn soạn 
"Mười chính sách của Việt Minh" thành thư 
lục bát để quần chúng dễ thuộc, dễ nhớ. Được 
phổ biến rộng rãi trong nhân dân.

Thời kỳ ở Khuổi Nậm, Nguyễn Ái Quốc đã 
tổ chức mở nhiều lớp huấn luyện ngắn ngày, 
có đợt chỉ có 5 ngày đến một tuần lễ, nội 
dung ngắn gọn súc tích; tình hình thòi sự 
trong và ngoài nước; đường lối của Đảng, 
chương trình, Điều lệ Việt Minh; phương 
pháp công tác.

Tháng 6 nám 1941 Người cử người đi học 
vô tuyến điện ở Liễu Châu (Trung Quốc). 
Tháng 10 năm 1941 Người tổ chức Đội vũ 
trang và giao cho hai đồng chí Lê Thiết 
Hùng, Lê Quảng Ba phụ trách. Đội du kích 
gồm 13 đội viên do Lê Quảng Ba làm chỉ huy, 
Lê Thiết Hùng làm chính trị viên, Hoàng 
Sâm làm chỉ huy phó. Hôm làm lễ ra mắt 
thành lập, Nguyễn Ái Quốc trực tiêp đến và 
trao cho Đội "Mười điều kỷ luật và những 
nguyên tắc hoạt động của Đội" do Người soạn 
thảo. Cùng với tài liệu trên, Nguyễn Ái Quôc 
còn biên soạn nhiều tài liệu quân s-ự dùng 
làm tài liệu huấn luyện cho đội vũ trang như 
cách đánh du kích.'' Cũng trong nắm 1941, 
Người đã viết một sô" tài liệu quan trọng như
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"cách đánh du kích", viết vê quần S Ị ,  sách 
gồm 13 chương. Phổ biến những chủ trương 
đường lối quân sự của Đảng và những hiểu 
biết về quân sự.

Nguyễn Ái Quốc viết tác phẩm Lịch ỉử nước 
ta bằng lốì diễn ca để mọi người dễ đọc, ìễ hiểu, 
dễ thuộc. Kết thúc tác phẩm, Người ghi Tiốc lón 
của lịch sử: 1945 - Việt Nam độc lập.
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2. NHỮNG VẦN THƠ THOÁT DA TỪ NGỤC T ổ l

Cuộc chiến tranh thê giới đã phân thành 
hai chiến tuyến giữa phát xít và đồng minh. 
Nhận thấy vận mệnh của một dân tộc phải 
gắn liền với thế giối, phải có sự liên minh 
quốc tế, trưốc mắt cần liên minh với ngưòi 
hàng xóm láng giềng - Trung Quốc để chống 
phát xít, Nguyễn Ái Quốc quyết định đi công 
tác nưốc ngoài.

Nguyễn Ái Quốc dùng giấy tờ có tên là Hồ 
Chí Minh được cấp từ năm 1940, trong giấy 
tùy thân có giấy giối thiệu "Phân hội Việt 
Nam của Hiệp hội Quốc tế phản xâm ]ược"; 
thẻ thông tấn viên đặc biệt của "Quốc tễ Văn 
xã" và giấy thông hành văn phòng Bộ Tư lệnh 
Đệ tứ chiến khu cấp. Trên đường đến Qiảng 
Tây ngày 13 tháng 8 năm 1942, tối xã Túc



Vinh (]iuyện Đức Bảo) thì tuần cảnh cho rằng 
những giấy tờ cấp từ 1940 nay đã hết hạn sử 
dụng. Chúng nghi Người là gián điệp bèn bắt 
giải ỉêr Tĩnh Tây nộp cho vàn phòng Quế Lâm 
của ủ '  ban quân sự Chính phủ Quốc dân 
Đảng liể điểu tra xét hỏi vì một người Việt 
Nam n'.à có nhiều giấy tò quan trọng do Trung 
Quốc cấp là đáng khả nghi. Người bị giải đi 
theo lịch trình; Tĩnh Tây qua Điền Đông, Long 
An, Thiên Bảo, Đồng Chính, Nam Ninh, Vũ 
Minh, Tân Dương, Lai Tân, Liễu Châu và đến 
Quế Lilm ngày 10 tháng 12 năm 1942, rồi lại 
bị giải irở lại Liễu Châu để giao cho Cục chính 
trị Bộ Tư lệnh Đệ tứ chiến khu thẩm tra.

Tình cảnh người tù thật thê thảm. Vì nghi 
là tội phạm quan trọng đang bị truy nã nên 
chúng rất chú ý bảo vệ: "Tay bị trói cánh 
khuỷu, cổ mang vòng xích, có sáu người lính 
mang súng giải đi trong mưa dầm nắng dãi...

Sáng sớm, gà gáy đầu bắt đi, buổi chiều 
tròi tốĩ hẳn, dừng nghỉ tạm bị giam vào xà 
lim tạm thời, không cởi trói để ngủ. Àn không 
đủ, bẩn thỉu, ở lẫn vói những kẻ bệnh giang 
mai, nghiện thuốc phiện, nơi giam chật chội 
không có chỗ ngủ, có khi tổi ngủ phải ngồi 
trên cầu xí... có tối ngủ dậy thây người bên 
cạnh đã chết cứng. Bẩn thỉu mất vệ sinh, 
chây rận, ghẻ lở, bị ghẻ khắp ngưòi... tất cả 
tập trung hành hạ Người đến gày gò, hỔG-hác: 
"gầy nhơ, que củi, tóc chóng bạc và rụng
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nhiều, mắt nhìn kém..." và nỗi khổ nhất đôl 
vối Ngưồi không phải đau đớn vể thể xác mà 
về tinh thần. Trong tù ngồi nhàn rỗi mà tình 
hình thế giối sôi động. Trong nưốc Cách 
mạng đang lên, ai là ngươi lãnh đạo phong 
trào, ai giúp đỡ đồng bào tổ chức đấu tranh, 
các nước đồng minh đã tiến đến đâu? Nhật, 
Pháp đã cắn nhau chưa? Và cứ thế ngày này 
qua ngày khác, nhà tù này rồi đến nhà tù 
khác. Trong nước các đồng chí Trung ương 
rất lo lắng, cử ngưòi đi dò la tin tức nhưng lúc 
đầu bị nhầm lẫn tưởng Người đã chết trong 
tù, nhưng sau đưỢc tin Ngưòi còn sông và bị 
giải đi hết nhà tù này đến nhà tù khác. Các 
đồng chí bèn liền nhanh chóng tìm mọi cách 
để cứu Ngưòi ra khỏi ngục.

Lấy danh nghĩa "Phân hội Việt Nam của 
Hiệp hội Quôc tế phản xâm lược" - cơ quan 
của Đảng ở Tĩnh Tây đã gửi điện đến Trùng 
Khánh đề nghị thả "Hồ đại biểu" ra, nhưng 
vẫn chưa có kết quả. Ngày 15 tháng 11 năm
1942 gửi tiếp thông tin cho Thông tấn xã 
TASS Liên Xô ở Trùng Khánh cực lực phản 
kháng vụ bắt Hồ Chí Minh và đề nghị công 
bô" lên toàn thế giới. Nhò sự can thiệp tích cực 
t ừ  n h i ề u  h ư ớ n g ,  k ể  c ả  c á c  n h â n  v ậ t  t r o n g  

chính giói Trung Quốc, cuôl cùng Hồ Chí 
Minh đưỢc chuyển về nhà giam của Cục 
Chính trị Đệ tứ chiến khu ở Liễu Châu. Tại 
đây Ngưòi được chế độ quản lý tôt hơn, không
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bị cùm không bị xích, có đủ cơm ăn, nước 
uông \à thỉnh thoảng đưỢc đọc sách báo. 
Ngày 13 tháng 9 năm 1943 Ngưồi đưỢc thả tự 
do. Trcng thời gian 13 tháng ở tù, Người bị 
giam tá  trên 30 nhà giam, trải qua 13 huyện 
của tỉr.h Quảng Tây. Trong thòi gian ở tù 
Người tiã sáng tác 134 bài thơ bằng chữ Hán. 
Ngày r.gày ở tù, qua mỗi sự kiện, hoặc khi 
những cảm xúc dâng tràn, Người viết nên 
những vần thơ bằng chữ Hán, trên những chỗ 
trống của báo ngày. Sau khi về ỏ Liễu Châu, 
có điều kiện Người chép vào một tập đóng bìa 
màu xanh, có ghi bô"n chữ ì^gục Trung nhật 
ký kèm theo bôn câu thơ ngũ ngôn và hình vẽ 
hai nắm tay bị xích. Nhật ký trong tù như 
một bộ sử bằng thơ kể lại những tháng gian 
khổ của một tù nhân "bất đắc dĩ", phản ánh 
bộ mặt xã hội Trung Quô"c những năm 1942 - 
1943. Và cao cả hơn, Nhật ký trong tù đã thể 
hiện ý chí mãnh liệt, sức chịu đựng gian khổ 
và tinh thần lạc quan, một khí tiết lớn lao 
của một lãnh tụ cách mạng. Bài thơ "Khai 
quyển" là một tiếng nói bất khuất;

Thân thê ở trong lao 
Tinh thần ở ngoài lao 
Muốn xây sự nghiệp lớn 
Tinh thần càng phải cao.

Đó là chất thép trong thơ Hồ Chí Minh, cả 
tập thơ là một bản hùng ca tráng lệ, là một 
tiêu biểu mẫu mưc của nền văn hoc cách
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mạng. Tập thơ có một ngôn ngữ nghệ thuật 
độc đáo, dễ hiểu, cô đọng vừa trữ tình xen tự 
sự, xứng đáng là một viên ngọc lấp lánh 
trong nền văn học Việt Nam.

Tuy đưỢc thả tự do, nhưng vẫn bị quản 
chế. Tranh thủ thời gian này Người cố gắng 
rèn luyện để phục hồi sức khỏe. Ngưòi viết 
bài thơ "Mới ra tù tập leo núi":

Mày ôm núi, núi ôm mây 
Lòng sông sạch chang mảy may bụi hồng 
Bùi ngùi dạo đỉnh Tây Phong 
Trông về cô quốc, chạnh lòng nhớ ai.

Sau đó Người gửi lời thơ này, kèm theo 
một bức thư gửi về nước báo tin đã được trả 
tự do, nhưng Quốc dân Đảng vẫn giữ Người 
làm "cô" vấn", ỏ nhà cần vận động tích cực hơn 
nữa để chúng tha thật sự.

Cuối tháng 10, tướng Trương Phát Khuê, 
Tư lệnh trưởng của Bộ Tư lệnh Đệ tứ chiến 
khu yêu cầu Hồ Chí Minh tham gia Việt Nam 
Cách mạng Đồng minh Hội, tổ chức của người 
Việt Nam ở Trung Quốc, có nhiều đảng phái, 
các phe phái chống đối nhau. Lúc này Tưởng 
đang chuẩn bị chương trình "Hoa quân nhập 
Việt" nên cho củng cố lại tổ chức này. Chúng 
hy vọng Hồ Chí Minh có thể đóng vai trò đoàn 
kết các đảng phái. Tưởng biết rằng các "lãnh 
tụ" của Việt Nam cách mạng đồng minh hội 
bất tài, và biết rằng ở Việt Nam chỉ có Mặt 
trận Việt Minh là được nhân dân ủng hộ, mà
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HỒ Chí Minh là lãnh tụ của Mặt trận Việt 
Minh nên Tưởng quyết định trả tự do cho Hồ 
Chí Minh với ý định tranh thủ lôi kéo về phe 
mình. Trương Phát Khuê đê nghị Hồ Chí 
Minh hỢp tác vói Nguyễn Hải Thần trên 
cương vỊ Phó Chủ tịch Hội để cải tổ theo chiều 
hướng có lợi cho Tưỏng. Lúc này chủ trương 
của ta tập trung đoàn kết mọi lực lượng, tận 
dụng mọi lợi thế cho ta theo mục tiêu độc lập 
dân tộc. Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội, 
tuy tư tưỏng lộn xộn, song có chủ trương 
chốhg Nhật - Pháp, thực hiện Việt Nam độc 
lập. Vói tinh thần ấy của Đảng, Hồ Chí Minh 
nhận lòi tham gia cải tổ Việt Nam Cách mạng 
Đồng minh Hội, vừa là dịp tranh thủ lôi kéo 
những ngưòi có tư tưởng tiến bộ theo ta, cô lập 
tối đa bọn cơ hội, phản động. Tại Hội nghị trù 
bị của Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội, 
Hồ Chí Minh yêu cầu phải có đại biểu của Mặt 
trận Việt Minh và đại biểu của các tô chức 
thuộc Việt Minh (Hội truyền bá quốc ngữ, Hội 
Phật giáo...) tham gia. Đại hội đổi tên là Đại 
hội đại biểu các đoàn thể cách mạng Việt Nam 
ở hải ngoại. Ngày 16 tháng 3 năm 1944, Hồ 
Chí Minh thay mặt "Phân hội Việt Nam của 
Hiệp hội Quốc tế phản xâm lược" trình bày 
bản báo cáo vê tình hình các đảng phái trong 
nước, chủ yếu nâng cao uy tín, nhấn mạnh 
công lao lốn nhất của Đảng Cộng sản. Người 
ra sức kêu gọi các đại biểu phải làm thế nào
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đoàn kết những lực lượng ngoài nước để cổ vũ 
cuộc đấu tranh ác liệt trong nước. Hồ Clií 
Minh được bầu ủy viên dự khuyết của Ban 
Chấp hành mới của Hội.

Trên cương vị mới, Ngưòi thảo kế hoạch 
ựa chọn thanh niên trong lớp huấn luyện ở 
Liễu Châu về nưốc phát triển lực lượng trên 
danh nghĩa "Hoa quân nhập Việt" nhưng 
thực chất đấy là những thanh niên được 
Người tuyển cho tổ chức trong nước. Nhò sự 
hỗ trỢ của tướng Trương Phát Khuê, ngày 9 
tháng 8 năm 1944, Hồ Chí Minh ròi Liễu 
Châu. Cuối tháng 9 Ngưòi trở về đến Pác Bó.
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3. CHUẨn ỒỊ mọi mặt tiến tòi tỔnC ÍCỈ1Ỏ1 NGHĨA

Về đến Tổ Quốc trong lúc tình hình đất nước 
chuyến biến nhanh chóng, Người được nghe 
báo cáo tình hình, tỉnh ủy Cao - Bắc - Lạng 
chuẩn bị phát động chiến tranh du kích liên 
tỉnh. Xét tình hình toàn cục chưa đủ điều kiện, 
nhiều nơi chưa sẵn sàng Tổng khởi nghĩa, 
Ngưòi liền quvết định đình hoãn lại chủ trương 
nói trên. Ngưòi phân tích: Bây giò thòi kỳ hòa 
bình đã qua, nhưng thòi kỳ Tổng khỏi nghĩa 
chưa đến. Nếu phát động diện rộng, ta chưa đủ 
khả náng về vũ khí, và sự nổi dậy đồng đều 
như vậy địch sẽ tập trung đàn áp sẽ gây nhiều



tổn thất cho toàn cục. Cao - Bắc - Lạng mới chỉ 
là cục bộ chưa phải là toàn cục. Quyết định của 
Ngưòi không những giúp cho Cao - Bắc - Lạng 
tránh được tổn thất mà còn chỉ rõ hướng phát 
t r i ể n  d ú n g  đ ắ n  của cách m ạ n g .

Người chỉ rõ cuộc đấu tranh lúc này bằng 
hình thức chính trị ưu thế hơn quân sự và 
phải đồng thời kết hỢp đấu tranh từ hình thức 
chính trị tiến lên hình thức vũ trang. Tháng 
10 năm 1944 Hồ Chí Minh viết bài "Thân gửi 
đồng bào toàn quốc". Trong bài viết chỉ rõ 
những nhiệm vụ và thời cơ cách mạng đang 
đến gần: "Cơ hội cho dân tộc giải phóng chỉ ở 
trong một nám hoặc năm rưỡi nữa. Thòi gian 
rât gâp. Ta phải làm nhanh". Cuối tháng 10 
năm 1944 sau khi đi thăm Đội tự vệ chiến đấu 
Châu Hồng Phong (Hà Quảng) Người quyêt 
định thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền 
giải phóng quân, và giao cho đồng chí Võ 
Nguyên Giáp phụ trách. Trong chỉ thị thành 
lập Đội Việt Nam Tuyên truyển giải phóng 
quân, Ngưòi nêu rõ: "Tên đội Việt Nam Tuyên 
truyền giải phóng quân nghĩa là chính trị 
trọng hơn quân sự. Nó là "đội tuyên truyền", 
đội có nhiệm vụ dìu dắt cán bộ vũ trang các 
địa phương, giúp đỡ huấn lưyện, giúp đỡ vũ 
khí, nếu có thể được làm cho các đội này 
trưởng thành mãi. Lực lượng của đội được lựa 
cliọn từ những hạt nhân tiên tiến của đội du 
kích Cao - Bắc - Lạng". Chỉ thị là một tài liệu
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CÔ đọng, súc tích, như một cương lĩnh quân sự 
của Đảng ta. Sau đó một thòi gian, ngày 22 
tháng 12 năm 1944 tại rừng Sam Cao (mang 
tên chiến khu Trần Hưng Đạo), Cao Bằng, Đội 
Việt nam Tuyên truyền giải phóng quân chính 
thức ra đời. Đội gồm 34 đội viên do đồng chí 
Võ Nguyên Giáp chỉ huy. Vừa mối thành lập 
được 3 ngày, vào ngày 25 thángl2 năm 1944 
Đội ra quân đánh thắng đồn Phai Khắt, sau 
đó đồn Nà Ngần, thực hiện chỉ thị của Hồ Chí 
Minh "trận đầu phải thắng" mở ra một truyền 
thống anh dũng vẻ vang của quân đội ta "trăm 
trận trăm thắng".

Chính phủ Đồ Gôn lên nắm quyền ở Pari, 
bắt đầu trở lại chính trường, đòi lại những 
mảnh đất thuộc địa đã bị mất, trong đó có 
Đông Dương. Chúng bắt đầu thiết lập mạng 
lưới tình báo theo dõi sát tình hình Đông 
Dương. Nhưng theo Hội nghị Cai Rô tháng 11 
năm 1943, Đông Dương thuộc diện ủy trị của 
Mỹ và Trung Qucfc, do đó Mỹ cô" ngăn cản 
Pháp trở lại Đông Dương. Hồ Chí Minh rất ý 
thức được sự chuyển hướng phức tạp của sân 
khấu chính trị quân sự quốc tế. Do đó Người 
quyết định sôm tiếp xúc với lực lượng Đồng 
minh, mong sao đưa cuộc chiến giành độc lập 
dân tộc của Mặt trận Việt minh đến trước 
bàn tròn quốc tế.

Tháng 2 năm 1945, nhân sự kiện Trung úy 
phi công Mỹ được ta cứu thoát, và được Hồ
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Chí Minh đưa trở về đại bản doanh Bộ tư 
lệnh chông quân Mỹ ở Trùng Khánh. Hồ Chí 
Minh nhân danh Việt Minh lực lưỢng đứng 
về phỉ Đồng minh đến Côn Minh tiếp xúc với 
người Mỹ. Người Mỹ rất cảm ơn lực lượng 
Việt Minh của Hồ Chí Minh đã cứu thoát phi 
công V[ỹ. Sau đó ngày 29 tháng 3 năm 1945 
Hồ Cầí Minh đến Côn Minh gặp tưống Sênôn, 
Tư lệih không đoàn Cọp Bay của Mỹ ở Trung 
Quốc. Cuộc trao đổi đã đi đến thỏa thuận; 
người Mỹ có thể cung cấp VÜ khí, thuốc men, 
điện dài cho Việt Minh và có thể huấn luyện 
Việt Minh biết sử dụng những thứ đó. Từ Côn 
Minh Hồ Chí Minh đi máy bay đến Bách sắc, 
một cỊa điểm chiến lược ở Tây Nam Quảng 
Tây đẵ tìm gặp Đồng minh Hội, lúc này đang 
sơ tár. vê đây. Người lựa chọn một số trong 
nhóm Việt Minh hoạt động tích cực cùng 
Người trở về nưốc vào ngày 16-4-1945.

Quý giá của chuyến đi là đã giối thiệu hoạt 
động của Việt Minh với người Mỹ, để tranh thủ 
sự giúp đỡ cần thiết cho cuộc đấu tranh lâu dài.

Trcng thòi gian Hồ Chí Minh đi Trung 
Quốc, ở nhà tình hình chuyển biến nhanh 
chóng Thường vụ Trung ương dưổi sự chủ 
tọa của Tổng bí thư Trường Chinh họp Hội 
nghị mở rộng đánh giá tình hình. Hội nghị 
nhận định việc Nhật đảo chính Pháp đã tạo 
nên sự khủng hoảng chính trị ở Đông Dương, 
tạo thời cơ "Tiền khởi nghĩa". Nhiệm vụ toàn
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Đảng là phát động cao trào kháng Nhật. Chỉ 
thị của Đảng đã tạo nên một làn sóng khắp 
cả nước cao trào đâ̂ u traph chính ti'ị và khởi 
nghĩa vũ trang. Ngày 15 tháng 3 nám 1945 
Tổng bộ Việt Minh phát "Hịch kháng Nhật 
cứu nước", kêu gọi tập trung tông lực cho cuộc 
khởi nghĩa vùng lên cướp chính quyền. Ngày 
16 tháng 4 năm 1945 Tổng bộ Việt Minh ra 
chỉ thị về "Việc tổ chức các ủy ban dân tộc 
giải phóng" coi đó là "hình thức tiền - Chính 
phủ, trong đó nhân dân học tập đê tiến lên 
giữ chính quyền cách mạng". Tình hình 
chuyển tiến mau lẹ. Nếu ở Pác Bó sẽ khó chỉ 
đạo cách mạng cả nước, vì vậy từ đầu tháng 5 
năm 1945 Hồ Chí Minh quyết định ròi đại 
bản doanh từ Pác Bó về Tân Trào (Tuyên 
Quang), nơi trung tâm của cách mạng.

Tại đây, trong một chiếc lán đơn sơ ở núi 
rừng Tân Trào, Ngưòi tranh thủ làm việc 
nhiều, quyết định những vấn đề hệ trọng như 
thành lập Khu giải phóng gồm các tỉnh Cao - 
Bắc - Lạng - Hà - Tuyên - Thái và một số 
vùng của các tỉnh Bắc Ninh, Phú Thọ, Yên 
Thế, Vĩnh Yên... Ngày 4 tháng 6 ĩiăm 1945 
theo chỉ thị của Ngưòi, Khu giải plióng được 
Bộ Tổng Việt Minh ra tuyên bô" thành lập. 
Các nơi đều lập Úy ban nhân dân, xây dựng 
cuộc sôVig hòa bình thực sự "trỏ t.iành một 
nước Việt Nam mới".

Thòi gian này, Mỹ cho một sô" ĩìị^idì và vũ
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khí, kií tài sang giúp ta. Đây là thời kỳ "hỢp 
tác Viỉt - Mỹ" đầu tiên trong lịch sử hai dân 
tộc. Họ đã dào tạo cho ta kĩ thuật vô tuyến 
điện, và huấn luyện quân sự... Tình hình 
Quôc :ế diễn biến nhanh chóng. Hồng quân 
Liên Xô đã tiến vào Berlin. Đức đầu hàng vô 
điều kiện. Cùng lúc Liên Xô chuyển quân về 
phía dông đê tuyên chiến với Nhật.

Trong lúc đó, Ngưòi bị ôm nặng, sôt rét 
rừng đến với Ngưòi từng cơn rất nguy kịch, 
nhiều lúc mê man bất tỉnh. Khi tỉnh dậy 
Người lại hỏi tình hình và dặn dò công việc. 
Người cán dặn đồng chí Võ Nguyên Giáp: 
"Lúc này thòi cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh 
tới đâu, dù phải đôt cháy cả dãy Trường Sơn 
cũng phai kiên quyết giành cho được độc lập".

Nhò lích cực tìm thầy thuốc trong nhân 
d â n ,  v ớ i  k i n h  n g h i ệ m  d â n  gis.n c ó  b à i  t h u ố c  

chữa đúng bệnh nên chỉ qua mấy ngày uông 
thuốc, bènh tình của Ngưòi giảm dần. Người 
tỉnh dậỵ và lao vào công việc ngay. Ngưòi đề 
nghị Trung ương cần triệu tập gâ"p Hội nghị 
toàn qucc của Đảng và Đại hội đại biểu quốc 
dân, chuẩn bị Tổng khởi nghĩa.

Qua chiếc đài thu thanh, ngày 6 Lháng 8 
năm 1945 được tin Mỹ ném bom nguyên tử 
xuốhg nước Nhật, Người yêu cầu triệu lập 
gấp Hội nghị toàn quôc của Đảng. Ngưòi nói: 
"Nên họp ngay, cũn^ không nên kéo dài Hội 
nghị. Chíng la cần tranh thủ từng giây, từng
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phút. Tình hình chuyển biến nhanh chóng. 
Không thể bỏ lỡ cơ hội".

Vượt qua muôn vàn khó khăn đường đi, 
giặc kiểm soát gắt gao, nhưng ngày 13, 14, 15 
tháng 8, Hội nghị đã tiến hành tại đình Tân 
Trào. "Hội nghị nhận định điều kiện khởi 
nghĩa ở Đông Dương đã chín muồi. Toàn dân 
đang sôi nổi đợi giò khởi nghĩa giành quyển 
độc lập". Hội nghị quyết định thành lập ủy  
ban Khởi nghĩa toàn quốc gồm 5 người do 
đồng chí Tổng bí thư Trường Chinh phụ 
trách. 23 giò ngày 13 tháng 8 năm 1945 ủy  
ban Khởi nghĩa ra Quân lệnh số 1, hạ lệnh 
Tổng khởi nghĩa.

Hội nghị đang thảo luận thì nghe tin Nhật 
tuyên bố đầu hàng Đồng minh. Hồ Chí Minh 
đề nghị Hội nghị nên mau chóng kết thúc để 
các đại biểu kịp trở về địa phương lãnh đạo 
cướp chính quyền.

Đã được thông báo trước về Quốc dân Đại 
hội, nên các đại biểu đã nhanh chóng có mặt 
tại đình Tân Trào. Ngày 16 và 17 tháng 8 
năm 1945, Quốc dân Đại hội được tiến hành 
tại đình Tân Trào. Tới dự Đại hội có 60 đại 
biểu Bắc - Trung - Nam và đại biểu đại diện 
cho kiều bào ở nước ngoài. Dưới quyền chủ 
tọa của Hồ Chí Minh. Đai hội đã bầu ra ủy 
ban Dân tộc giải phóng Việt Nam tức Chính 
phủ lâm thời do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch 
vói một Úy ban Thường trực gồm 5 người.
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Ngày 17 tháng 8 năm 1945 trước đình Tân 
Trào thay mặt úy ban Dân tộc giải phóng 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lòi tuyên thệ trong 
buổi đầu ra mắt quốc dân của úy ban.

Sau ngày Đại hội Quốc dân, Chả tịch Hồ 
Chí Minh thay mặt úy ban Dân tộc gi.ải phóng 
đã ra lòi kêu gọi Tổng khởi nghĩa gửi đến đồng 
bào toàn quốc ký tên là Nguyễn Ái Quốc.

Bệnh tình tạm đõ, nhưng còn yếu, gầy, đi 
lại khó khăn nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh 
quyết định về ngay Thủ đô Hà Nội để trực 
tiếp cùng Trung ương Đảng giải quyết những 
vấn để trọng đại. Trên đưòng đi Người còn 
rất yếu có lúc phải dùng cáng. Tốì ngày 23 
tháng 8 năm 1945 Người về đến làng Gạ (Phú 
Gia - Từ Liêm), ở nhà một cơ sở cách mạng. 
Ngày 25 tháng 8 năm 1945 Người nghe đồng 
chí Võ Nguyên Giáp, Trần Đăng Ninh báo 
cáo về thắng lợi của khởi nghĩa ở Hà Nội và 
các tỉnh, về chủ trương của Ban Thường vụ 
dự định tổ chức sớm ra mắt Chính phủ lâm 
thời. Chiều hôm đó đồng chi Trường Chinh 
lên đón Người về Hà Nội.
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Ngày 26-8-1945 về đến Hà Nội, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh triệu tập phiên họp của Ban



Thường vụ Trung ương để thảo luận những 
vấn đề đôi nội, đôì ngoại, trong tình hình đặc 
biệt khẩn cấp, sớm công bô̂  danh sách thành 
viên chính phủ mới. Người đề nghị mò rộng 
hơn nữa Lhành phần chính phủ, có đại diộn 
các tầng lớp nhân dân, các đảng phái yêu 
nưốc, các nhân sĩ không đảng phái và thảo 
ngay bản Tuyên ngôn độc lập. Chuẩn bị tổ 
chức cuộc mít tinh lớn ở Hà Nội để ra mắt 
Chính phủ lâm thòi và tuyên bô̂  thành lập 
nước Việt Nam mới, phải làm gấp trước khi 
quân Tưởng kéo vào Việt Nam. Thực hiện ý 
kiến của Ngưòi, một sô" cán bộ Đảng và Việt 
Minh trong Chính phủ đã tự nguyện rút lui 
nhường chỗ cho những ngươi không đảng 
phái, nhân sĩ, trí thức... Đó là những cử chỉ 
gương mẫu, đặt lợi ích quốc gia lên lợi ích cá 
nhân. Ngày 28-8-1945, tuyên cáo chính phủ 
và danh sách thành viên Chính phủ lâm thòi 
đưỢc công bố trên các báo chí ở Hà Nội. Gần 
một nửa sô' bộ trưởng không phải là Việt 
Minh, chứng tỏ chủ trương đại đoàn kết dân 
tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được thực 
hiện ở cơ quan cao nhâ\ của chính quvền 
chính thể mới.

Tại ngôi nhà 48 phô̂  Hàng Ngang, Hồ Chí 
Minh bắL tay suạii Uiau bản Tuyên ngôn độc 
lập, một ván kiện lịch sử sẽ tồn tại mãi vớĩ 
thòi gian cùng dân tộc. Ngưòi viôt trong niêm 
cảm hứng mãnh liệt, mềm vui trào dâng, lòng
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tự hào như được nhân lên từ hàng nghìn năm 
của lịcli sử dân tộc. Người nói với các đồng chí 
thân cận: Trong đời hoạt động cách mạng của 
mình, Ngưòi đã từng viết nhiều nhưng đến 
bâv gi(ì mới viết được một bản Tuyên ngôn 
như vậy. Mỗi câu, mỗi chữ là khát vọng, tiếng 
nói âm vang từ trái tim, trí tuệ của người dân 
Việt Nam hướng tới độc lập, tự do, hạnh 
phúc. Từ trong đêm tôi nô lệ thực dân phong 
kiến, cả dân tộc đổ máu hy sinh, để có đưỢc 
ánh sáng chân lý, được ngẩng cao đầu làm 
con ngưòi tự chủ. Hơn ai hết, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh từ tuổi trẻ mang nỗi khát vọng lý tưởng 
vì dân vì nước, xả thân bất chấp gian khó, 
nguy hiểm, kiên trì đấu tranh không mệt mỏi 
đi tìm và mang về cho Tổ Quốc bản hùng ca 
tự do và độc lập.

Ngày 2 tháng 9 năm 1945 cả Hà Nội rỢp 
tròi cò đỏ sao vàng, tưng bừng, rạo rực khí 
thế cách mạng, khí thế độc lập. Mỗi ngôi nhà, 
góc phô' chăng kín biểu ngữ bằng nhiều thứ 
tiếng khác nhau; "Độc lập hay là chết"; "Nước 
Việt Nam của người Việt Nam", "ủng hộ 
Chính phủ HỒ Chí Minh"...

Từ ti'Ua, các ngả đường dẫn tới vườn hoa Ba 
Đình (ỉông kịt người, đủ các màu sắc rực rỡ. 
Dúng 2 giờ chiều các thănh viên Chính phủ do 
Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu hướng lên lễ 
đài. Bài "Tiến quân ca" vang lên, lá cò đỏ sao 
vàng từ từ kéo lên. Một rừng người im lặng tay
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nắm chắc giơ lên nghiêm trang chào Tổ Quốc. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ 
lâm thòi đọc bản Tuyên ngôn độc lập, giọng âm 
vang từ nghìn năm của dân tộc dồn nén trong 
giò phút trọng đại. Rừng người vỗ tay, hoan hô 
nhiệt liệt. Đang đọc Ngưòi dừng lại hỏi:

" - Tôi nói đồng bào nghe rõ không?",
Hơn nửa triệu người đồng thanh đáp lại 

"có" âm vang như sấm dậy.
Không khí buổi lễ như lắng xuống để 

hưởng ứng lời tuyên bố của dần tộc: "Nưóc 
Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và 
thực sự trở thành một nước tự do và độc lập. 
Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tinh 
thần và lực lượng, tính mạng và của cải để 
giữ vững quyền tự do độc lập ấy".

Tuyên ngôn độc lập - bản hùng ca Ngưòi 
đã viết bằng cả cuộc đòi hy sinh cống hiến, cả 
dân tộc suốt nghìn năm đổ máu để có ngày 
độc lập, đứng dậy làm người tự do. Từ đây 
dân tộc Việt Nam kiêu hãnh tự hào bước vào 
một kỷ nguyên mối - kỷ nguyên độc lập tự 
chủ xây dựng ấm no hạnh phúe.

Bắt đầu một trang mổi đấu tranh quyết 
liệt bảo vệ thành quả đã đạt được, mở đầu 
những ngày đấu tranh gay go ác liệt chống 
thù trong giặc ngoài. Bắt đầu cuộc vạn lý 
trường chinh chống kẻ thù xâm lược để 
khẳng định lời thề độc lập tại Quảng trường 
Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945.
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XÂY DựNG^VÀ BẢO VỆ 
CHÍNH QUYỀN DÂN CHỦ,

c h u Ẩ n  b ị k h á n g  c h i ế n  Lâ u  Dà i

Phần IV

Không khí sục sôi của những ngày Cách 
mạng tháng Tám đi qua như một giấc mơ kỳ 
diệu. Cả dân tộc bắt tay vào cuộc chiến đấu 
phức tạp khó khăn chồng chất để bảo vệ sự 
tồn vong của mình, cả đất nước phải đối 
mặt với một nền kinh tế đình đô"n do chiến 
tranh và nạn đói khủng khiếp cướp đi hơn 
hai triệu sinh mệnh ngưòi Việt Nam, ngân 
khô" quôc gia trống rỗng, trình độ văn hóa 
của nhân dân còn kém, phần lớn là mù chữ. 
Đội ngũ cán bộ chính quyền từ cơ sở lên đến 
Trung ương còn mỏng, thiếu và trình độ còn 
non kém. Ta tuyên bô" độc lập nhưng chưa 
quốíc gia nào trên thế giổi thừa nhận. Kẻ thù 
trong nước và nước ngoài đang tính đến 
canh bạc xóa bỏ chính quyền còn non trẻ. 
Phía Nam quân Anh kéo vào. Phía Bắc 20 
vạn quân Tưởng đã vượt biên giới Việt -



Trung. Tính tổng sô̂  quân đội nướ( ngoài có 
mặt ở nước ta lúc đố lên tới con sô" <ỷ lục: 30 
vạn lính chiên. Đât nước đứng Irên thế 
"nghìn cân treo sỢi tóc". Các dảng Ị>hái phản 
động trong nước, đưỢc hậu thuẫn của bọn đế 
quôc ngày đêm rình rập hòng lật đổ chính 
quyền cách mạng.

Nhưng chính thòi điểm lịch sử gay cấn đó 
thiên tài Hồ Chí Minh đã tỏa sáng, trở 
thành vị cứu tinh cho giôVig nòi nước Việt. 
Người là ngôi sao dẫn đưòng trong đêm tốì 
mịt mùng, là ngọn cò đoàn kết tập hỢp triệu 
trái tim, là chiến sĩ tiên phong đi đầu đoàn 
quân, là người thủy thủ dạn dày phong ba 
bào táp chèo lái con thuyền cách mạng vượt 
bão tô" hướng tới bến bò vinh quang. Ngay 
sau ngày Tuyên ngôn độc lập, ngày 3 tháng
9 năm 1945 tại Bắc Bộ Phủ, Ngưòi chủ tọa 
phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ, 
lòi khai mạc giản dị, đi thẳng vào sáu vân đề 
cấp bách để cứu nguy dân tộc; một là nạn 
đói, hai là thanh toán nạn dot, ba là tổ chức 
Tổng tuyển cử, bôn là xóa bỏ hủ tục, năm là 
bỏ ngay các thứ thuế bóc lột vô nhân đạo, 
sáu là thực hiện tự do tín ngưỡng lương giáo, 
đoàn kết.

Ngưòi đề nghị Hôi đồng Hhính phủ phạt 
động chiến dịch tăng gia sản xuất, quyên góp 
cứu đói. Ngưồi kêu gọi đồng bào cứu dói cũng 
như chông ngoại xâm.
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Hưởng ứng lòi hiệu triệu của Chủ tịch Hồ 
Chu Minh cả nước xuông đường "tấc đất, tấc 
vàng" từ Chủ tịch nước, các bộ trương, đến 
các nhân viên Chính phủ, thân sĩ trí thức... ai 
ai (cũng tham gia lao động sản xuất, quyên 
góp thóc khoai cứu đói người thất bát; Người 
nói thật cảm động: "Lúc ta nâng bát cơm mà 
ăn, nghĩ đến kẻ đói khổ, chúng ta không khỏi 
động lòng. Vậy tôi đề nghị với đồng bào cả 
nưốc và tôi xin thực hiện trước; cứ 10 ngày 
nhin ăn một bữa, mỗi tháng nhịn ăn ba bữa, 
đem gạo đó (mỗi bữa một bơ) để cứu dân 
nghèo". Nhớ hôm phát động quyên góp tại 
Nh.à hát lớn Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã nêu gương trước, Người mang phần gạo 
tiết kiệm của mình đóng góp đầu tiên. Hưởng 
ứng hành động tiên phong đó của Người, cả 
nưđc dấy lên một cao trào tương thân tương 
ái, "lá lành đùm lá rách", dưới các hình thức 
phong phú "Hũ gạo cứu dói" hay "Ngày đồng 
tâm  nhịn ăn" v.v... thức tỉnh mỗi lương tri, 
giú p người nghèo khổ tức là giúp cách mạng, 
giứ.p chính quyền và chính là giúp ngay bản 
thâm mình giữ vững qu3'ền làm chủ. Chỉ một 
tuầin quyên góp cả nừớc đã có hàng vạn tấn 
gạo cứu đói. Nạn đói không cồn đe dọa chính 
qu37ền nhân dân non trẻ nữa.

Chính quyển của dân bắt đầu thực thi 
nhiũíng chính sách công bằng. Chủ tịch Hồ 
Chá Minh thay mặt Chính phủ ký một loạt
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Sắc* lệnh bãi bỏ các thứ thuế bất công như 
thuế thân, thuế chợ, thuế đò, miễn thuế cho 
vùng khó khăn, vùng có chiến sự. Ban hành 
các sắc lệnh tự do tín ngưỡng, cấm hút thuốc 
phiện, bãi bỏ các tệ nạn xã hội, giảm tô 25% 
cho nông dân; chia ruộng của bọn thực dân và 
ruộng công cho nông dân. Nhò đó Chính phủ 
lâm thời đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã tạo được uy tín trong quốc dân. Nhà nước 
còn trống rỗng về kinh tế - một nguy cơ tiềm 
ẩn khi đứng trưốc những khó khăn lớn đang 
đến gần. Theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh phát động trong toàn quốc Tuần lễ 
vàng ỵà Quỹ độc lập để ủng hộ Chính phủ. 
Chỉ trong một thòi gian ngắn phát động, cả 
nước đã tự nguyện góp 370 kg vàng, 20 triệu 
đồng vào Quỹ độc lập và 40 triệu đồng vào 
"Quỹ Đảm phụ quốc phòng".

Song song với việc cứu nguy dân tộc bằng 
các hình thức phong phú, huy động sức của 
còn tiềm ẩn trong những người giàu có, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh phát động chiến dịch diệt 
giặc dốt. Người viết: "Một dân tộc dốt là một 
dân tôc vếu". Người phát động cả nước mở 
phong trào thanh toán nạn mù chữ Người 
nói; "Những người chưa biết chữ hãy gắng 
sức mà học cho biết, chưa biết thì chồng 
bảo, em chưạ biết thì anh bảo, cha mẹ không 
biết thì coỉạ bảo". Người ký sắc lệnh thành 
lập Nha Bình dân học vụ. Nhân dịp năm học
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mới, Người viết thư gửi các học sinh: "Non 
sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay 
không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh 
quang để sánh vai với các cường quốíc năm 
châu đưỢc hay không chính là nhờ một phần 
lổn ở công học tập của các em".*’* Hậu quả 
của chế độ cũ để lại cho chính quyền mới còn 
nhiều việc cần phải khắc phục. Các tệ nạn 
xã hội, các hủ tục lạc hậu, lổì sông, tác 
phong, thói quen suy nghĩ, thói quen lao 
động còn nhiều phức tạp và cản trở đối vối 
một xã hội văn minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh 
chủ trương mồ cuộc vận động xây dựng "Đòi 
sông mới". Người nói: "Cái văn hóa này cần 
phải có tính dân tộc, tính cách đại chúng thì 
mối thuận với trào lưu tiến hóa của tư tưởng 
hiện đại".

Để khẳng định với thế giới, vối quốc dân 
đồng bào về tính hỢp pháp, hđp hiến của một 
chính thể và thực sự thực hiện quyền làm 
chủ của nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ 
trương tiến hành gấp Tổng tuyển cử bầu 
Quốc hội. Tuy kẻ thù, đặc biệt các đảng phái 
phản động ra sức công kích, phá hoại nhưng 
với sách lược mềm dẻo, đốì sách khôn khéo, 
Người đã lãnh đạo toàn dân thực hiện thành 
công cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội. Trên 
tinh thần đại đoàn kết dân tộc, Người đề nghị
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Quôc hội mỏ rộng thêm 70 ghế không qua 
bầu cử cho các đại biểu Việt Cách và Việt 
Quôc, những kẻ trong quá trình bầu cử đã bị 
nhân dân bằng lá phiếu tự nguyện của mình 
gạt ra khỏi sân khâu chính trị. Chủ tịch Hồ 
Chí Minh tham gia đi bỏ phiếu ở Hà Nội và 
đạt tín nhiệm cao nhất với 98,4% sô" phiếu 
bầu. Ngưòi xứng đáng là công dân sô một, 
công dân vĩnh cửu của Nhà nước mới, của 
lòng dân.

Qua 6 tháng phấn đấu không mệt mỏi, 
Quốc hội đã được tổ chức thành công. Được sự 
ủy nhiệm của Quốc hội, Ngưòi giới thiệu 
thành viên mới của Chính phủ kháng chiến, 
đoàn cố vấn, ủy ban kháng chiến và ủy ban 
dự thảo Hiến pháp do Người làm trưởng ban. 
Chính phủ liên hiệp kháng chiến đưỢc thành 
lập do Người làm Chủ tịch. Trong lòi tuyên 
thệ nhận chức Người nói: "Trước bàn thò 
thiêng liêng của Tổ Quốc, trước Quốc hội, thề 
xin cương quyết lãnh đạo nhân dân kháng 
chiến, thực hiện nền Cộng hòa dân chủ Việt 
Nam, mang tự do, hạnh phúc cho dân tộc. 
Trong công việc giữ gìn nền độc lập, chúng tôi 
quyết vượt mọi nỗi khó khăn, dù phải hy sinh 
tính mệnh cũng không

Để chính phủ mới hoàn thành nhiệm vụ 
trưốc nhân dân, và lịch sử, Ngưòi đã ký một
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oạl sắc lệnh vê củng cố hệ thông tổ chức bộ 
rnáy nhà Iiưốc. Người chỉ ĩ-õ chính quyền công 
nông là gánh vác công việc của dân. là đẳy tố 
của dân: "Viộc gì có lợi cho dân ta phải hết 
sức làm, việc gì có hại cho dân ta phải hết sức 
tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân, thì 
dân mới yêu ta, kính

Ngưòi giáo dục cán bộ trong bộ máy nhà 
nước tránh các thứ bệnh như: Trái phép, cậy 
thế, tư túng, hủ hóa, chia rẽ, kiêu ngạo... đòi 
hỏi cán bộ phải "ghi sâu những chữ công bình 
chính trực vào lòng". Ngưòi rất nghiêm khắc 
"ai vi phạm lỗi lầm thì phải hết sức sửa chữa, 
nếu không tự sửa chữa thì Chính phủ sẽ 
không khoan dung". Chính Người đã nêu tâ̂ m 
gương sáng cho đội ngũ cán bộ, do đó tuy mới 
có chính quyền, đội ngủ cán bộ chưa có kinh 
nghiệm trong việc quản lý đất nước, nhưng cả 
bộ máy chính quyền còn non trẻ, thực sự được 
dân tin, dân yêu, thực sự đoàn kết toàn dân 
cứu nguy dân tộc.

Song song giải quyết các vấn đề đôi nội, 
công việc đôi ngoại đưỢc Chủ tịch Hồ Chí 
Minh quan tâm chỉ đạo. Người đã thực hiện 
một loạt các hoạt động mang tính pháp lý 
ngoại giao của Chính phủ lâm thời. Người đã 
công bô̂  chính sách ngoại giao 4 điểm của 
nưốc Việt Nam dân chủ cộng hòa dựa trên
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những nguyên tắc tự do, bình đẳng và quyền 
dân tộc tự quyết đã được các nước đồng minh 
ghi nhận trong Hiến chương Đại Tây Dương 
và Xanphranxixcô.

Được tin Liên hỢ p quô"c thành lập ủy ban 
tư vấn về Viễn Đông, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã hoan nghênh sự kiện trên và cực lực lên 
án việc nưốc Pháp là thành viên trong Uy 
ban đó. Vối sự phân tích sắc sảo có tính 
pháp lý quốc tế cao: sự vắng mặt của Việt 
Nam trong úy  ban, và sự có mặt của Pháp 
là đại diện trong úy  ban là sự đại diện 
thiếu cđ sở pháp lý vì thực tế Pháp không có 
quyền vì Pháp đã bán Đông Dương cho 
Nhật, đã phản bội các nước Đồng Minh. 
Chiếu theo Hiến chương của Liên hiệp quốc 
thì Việt Nam có đủ các điều kiện tham gia 
Úy ban đó.

Nhưng Liên hiệp quốc vẫn cô" tình làm 
ngđ. Người viết thư phản đối việc làm sai trái 
đó tổi Ngoại trưởng Mỹ. Được tin Liên hiệp 
quốc nhóm họp ở Luân Đôn có lập Tiếu ban 
xét đơn của các nước nhưỢc tiểu, ngày 14 
tháng 1 năm 1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
gửi điện đến Chủ tịch Hội đồng Liên hỢ p quốc 
và các ngoại trưởng các cường quốc đề nghị 
đưa vấn đề Việt Nam ra Liên hợp quốc yêu 
cầu thừa nhận nền độc lập của Việt Nam và 
kết nạp Việt Nam vào Liên hỢ p quốc.

Tiếng nói đầu tiên gõ vào dư luận quốc tế,
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đòi Liên hỢp quốc bênh vực những yêu cầu 
chính đáng của một dân tộc. Tuy không hy 
vọng giải quyết ngay đưỢc, vì nhiều lý do 
khách quan khác nhau, nhưng chí ít cũng 
làm cho Liên hỢp quốc, cho các cưòng quốc 
trên thế giới biết tới khát vọng của một dân 
tộc, biết đến cuộc chiến đấu vì độc lập tự do 
của nhân dân Việt Nam.

Ý thức sâu sắc "đem sức ta để giải phóng 
cho ta", ý chí tự cường dân tộc đã quyết định 
mọi thắng lợi, đó cũng là bản chất cơ bản 
nhất của Cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã thực hiện thắng lợi đại đoàn 
kết dân tộc. Tất cả các đảng phái tiến bộ, 
các nhân sĩ, các điền chủ, thương gia, các 
tôn giáo, các lứa tuổi, các giới, các lực lượng 
xã hội nếu là người Việt Nam đều đứng lên 
bảo vệ bằng được các quyền độc lập tự do; 
bảo vệ quyền giải quyết việc nưốc, việc nhà 
không có bàn tay xúi giục, can thiệp ngoại 
bang. Khơi dậy ý thức dân tộc nên triệu 
triệu người dân ủng hộ Chủ tịch Hồ Chí 
Minh. Ngoài Mặt trận Việt Minh, Người chủ 
trương thành lập thêm các tổ chức mới như 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội 
Liên hiệp quô"c dân Việt Nam, gọi tắt là 
Liên Việt nhằm tập hỢp mọi lực lượng của 
dân tộc chưa tham gia Mặt trận Việt Minh. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đưỢc bầu là Chủ tịch 
danh dự của Hội. Lòng nhân ái bao dung
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của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảm hóa 
nhiều nhân sĩ trí thức, quan lại của chê độ 
cũ, trong đó có Cựu hoàng Bảo Đại. Ngưòi 
đã mòi ông ta làm cô" vấn tôi cao cho Chính 
phủ. Bảo Đại rất sung sướng. Khi ra Hà Nội 
làm việc Bảo Đại đã viết thư về bà Từ Cung 
rằng ông đưỢc Chủ tịch Hồ Chí Minh 
"thương như con". Ngoài ra Ngưòi còn cử 
đặc phái viên Chính phủ vào Huế thăm hai 
bà Thành Thái và Duy Tân, cấp tiển giúp 
hai bà hàng tháng. Vối lòng thành mong 
muôn đại đoàn kết toàn dân tộc, Hồ Chí 
Minh đã mòi được nhiều nhân  sĩ danh tiếng 
như cụ Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Văn Tô̂  
tham gia Chính phủ. Ngưòi đã tin tưởng và 
mạnh dạn sử dụng những ông quan thưỢng 
thư, đại thần triều đình Huế như cụ Phan 
KếTToại, Bùi Bằng Đoàn, Phạm Khắc Hòe... 
Ngưòi nói thẳng quan điểm của mình; "Chỉ 
sỢ lòng mình không rộng chứ không sỢ 
người ta không theo mình". Đốì vối những 
người vì lý do này khác mà lầm đưòng lạc 
lôi, n h ư n g  tấm  lòn g  bao d u n g  của Người vẫn  
mở rộng, không để một ai đứng ngoài làm kẻ 
thù dễ lôi kéo, lợi dụng, Nghe tin Trần 
Trọng Kim ra Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh cử ông Hoàng Minh Giám đi tìm mòi 
hỢp tác nhưng tiếc rằng không gặp được. 
Biêt tin Ngô Đình Diệm bị bắt giam tại nhà 
tù Hà Nội, Ngưòi đã ra lệnh thả họ Ngô và
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muôn hỢp tác nhưng do đầu óc hẹp hòi, 
thiển cận họ Ngô đã từ chôi. Nhận xét về cái 
chết của bác sĩ Nguyễn Văn Thinh - cái chết 
sám hôi vì sai lầm đã ra làm Thủ tướng bù 
nhìn cho Pháp, Ngưòi nói: "Về chính trị ông 
Nguyễn Văn Thinh đã đi lầm đưòng nên bị 
cô lập. Nhưng ông chết đi thì dù sao nước 
Việt Nam cũng mất một bác sĩ mà nước Việt 
Nam đang rất cần nhũng nhân tài như ông 
để kiến thiết."

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm 
đến khôi đoàn kết các dân tộc anh em, Người 
đã tham dự Đại hội lần thứ nhất của dân tộc 
thiểu sô" Việt Nam chông xâm lăng. Ngưòi 
phát biểu trước Đại hội vê quyền bình đẳng 
mọi mặt giữa các dân tộc. Ngưòi khẩng định 
các dân tộc đều là con cháu Việt Nam. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh quan tâm nhiều tới sự 
đoàn kết các tôn giáo. Ngưòi đã mòi Giám 
mục Lê Hữu Từ, Hồ Ngọc c ẩ n  tham gia 
Đoàn cô”̂ vấn tối cao của Chính phủ. Ngưòi 
đã trực tiếp vào Phát Diệm thăm giám mục 
Lê Hữu Từ và các linh mục giáo xứ Ninh 
Bình, Người nói với cha Từ: "Tôi vể đây với 
inột tâ̂ m lòng sôt sắng và thân mật... Dù 
Công giáo hay không Công giáo. Dù Phật 
ịĩìảo hay không Phật giáo đều phải đấu 
tranh cho nền độc lập nước nhà". Trưa hôm 
dó Người dùng cơm cùng với cha Từ và một 
Iihà sư - một hình ảnh đẹp của đoàn kêt hòa
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hỢp tôn giáo. Nhố hôm vào thảm chùa Bà Đá 
ở trung tâm Hà Nội, dự lễ cầu siêu cho các 
chiến sĩ và ăn cơm chav với các sư. Ngưòi 
nhắc lại lòi Phật dạy: "Làm Phật pháp 
không được xa rời thế gian. Phật thoại kể 
rằng ngày xưa các vị sư ở Ngũ Đài Sơn đã 
xuống núi đánh Ma Vương, cứu độ chúng 
sinh. Ngày nay Ma Vương chính là thực dân 
Pháp xâm lược. Vì vậy cần phải đoàn kết 
toàn dân, đoàn kết tôn giáo để đánh giặc cứu 
dân, cứu nước..."

Sau ngày có chính quyền cách mạng, trên 
cương vị Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Ngoại 
giao, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiến hành 

^đưòng lối đối ngoại mềm dẻo, phân hóa tỏĩ 
đa kẻ thù, nắm vững chủ quyền đất nước, 
độc lập về chính trị, nhân nhượng vê kinh tế, 
tranh thủ thòi gian củng cố lực lượng chuẩn 
bị kháng chiến sau này. Để có điều kiện đôi 
phó với kẻ thù hiếu chiến phía Nam, phía 
Bắc phải có sách lược rất mềm dẻo với 20 
vạn quân Tưởng. Bọn tướng của Tưởng vào 
Việt Nam có nhiều mục đích và quyền lợi 
khác nhau. Tuy là mục đích "diệt Cộng cầm 
Hồ" nhưng bọn chúng mâu thuẫn gay gắt về 
quyền lợi. Biết Lư Hán không thích gì Pháp, 
vì Pháp đã có lần thu của y hàng vạn tấn 
hàng hóa; còn đôi với Tưởng, qua vụ Tưởng 
tiêu diệt vây cánh của y là tướng Long Vân, 
Lư Hán rất bất mãn với Tưởng. Còn Tiên
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Ván thì Người đã từng quen biết hồi ở Đệ tứ 
chiến khu. Đó là một viên tướng chính trị. 
Còn Chu Đức Thành thô bạo, quân phiệt. 
Tuy mỗi kẻ mỗi bộ dạng khác nhau, nhưng 
sang Việt Nam chỉ có một mục đích duy nhất 
là vơ vét làm giàu. Nắm được đôi thủ, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã có những đốì sách khôn 
khéo phù hỢp vối mỗi đôi tưỢng. Thòi kỳ đầu 
chúng vừa mới vào rất hung hăng, tướng thì 
đòi hết yêu sách này đến yêu sách khác, 
quân thì cướp bóc vơ vét. Tình hình rất căng 
thẳng. Chỉ cần một mâu thuẫn va chạm nhỏ 
cũng có thể xảy ra xung đột lốn. Chủ tịch Hồ 
Chí Minh căn dặn cán bộ và đồng bào phải 
hết sức bình tĩnh, kiên nhẫn để cứu nưốc. 
Ngày 30 tháng 3 ĩiăm 1946 trong phiên họp 
Hội đồng Chính phủ, Người căn dặn khi có 
sự xung đột giữa ta và Việt Nam Quốc dân 
Đảng phải "dàn xếp làm sao cho đại sự thì 
thành tiểu sự và tiểu sự thì thành vô sự". 
Ngưòi dạy: "Kiên nhẫn không phải là hèn 
nhát mà là một phương pháp đâu tranh. Đe 
cứu nước lúc này có phải làm như Câu Tiễn 
cũng làm!”.

Khi Tiên Vãn vừa mới sang, Ngưòi chủ 
động đến thăm trước để tỏ lòng hiêu khách. 
Ngưòi ân cần thăm hỏi, giải thích tình hình, 
đề nghị cùng hỢp tác để giải quyêt các vấn đề 
nảy sinh. Ngưòi mở tiệc chiêu đãi vỢ chồng 
Tiên Văn và tặng vỢ y một sô" đồ trang sức,
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sau đó tạo điều kiện cho vỢ y buôn bán gạo 
và hàng hóa sang Hồng Kông. Nhò đó Tiên 
Văn đã có bước chuyển biến, không hung 
hăng đòi lật đố Chính phủ. Đôi với Lư Hản 
cũng vậy. Ngưòi chủ động đến thám nhắc lại 
kỷ niệm đã qua, một thời "Hoa ' Việt thân 
thiện"; ngày nay chủ trương của Chính phủ 
lâm thòi vẫn áp dụng tối hậu quốc dành cho 
Hoa kiều và trao đổi những vấn đề về hỢp tác 
hai bên. Lư Hán yêu cầu ta phải bảo vệ tôt 
an ninh, trật tự để y không phải dùng ngưòi 
của y. Như vậy Lư Hán nghiễm nhiên công 
nhận Chính phủ của ta. Ngoài lôi kéo, cảm 
hóa những viên tướng đầu sỏ, Người khuyên 
cán bộ các cấp cũng phải tiến hành công tác 
"binh vận" bọn cấp dưới, làm cho chúng bớt 
hung hãn, và tôn trọng ta. Người căn dặn: 
"Ngưòi cương thì mình phải nhu, phải khôn 
khéo lấy nhu thắng cương thì mới là biết 
mình, biết ngưòi".

Nhân dịp Hà ứng Khâm - Tổng tham mưu 
trưởng quân đội Tưởng Giới Thạch và tưóng 
Mắc Clơrơ * Tổng chỉ huy lục quân Mỹ ở 
Trung Hoa sang Việt Nam, Người chỉ thị 
chuẩn bị một cuộc mít tinh tuần hành lớn với 
danh nghĩa hoan nghênh phái bộ Đồng Minh 
nhưng thực chất là biểu dương lực lượng của 
quần chúng cách mạng xung quanh Hồ Chí 
Minh. Cuộc tuần hành đến ba mươi vạn 
người chỉnh tề, cờ, biểu ngữ, hô vang "ủng hộ
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Chính phủ lâm thòi", "ủng hộ Chủ tịch Hồ 
Chí Minh". Hà ứng Khâm sang là để thuyết 
phục Tiên Văn ủng hộ quân Pháp. Nhưng 
khi thấy lực lượng ta lớn mạnh, nhân dân 
đồng lòng ủng hộ Hồ Chí Minh, cuôi cùng y 
phải thỏa thuận với Lư Hán "điều đình 
không chính thức với Hồ Chí Minh và Chính 
phủ lâm thời. Trong đó họ nắm hai bộ Ngoại 
giao và Kinh tế cùng chức Phó Chủ tịch 
Chính phủ.

Trong tình hỉnh phức tạp đó, để mở rộng 
hơn nữa đại đoàn kết dân tộc, cô lập tốì đa 
bọn phản động và tay sai, Bác Hồ cùng Trung 
ương Đảng phải dùng những phương pháp - 
dù là những phương pháp đau đớn, để cứu 
vãn tình thế. Ngày 11-11-1945, Đảng CSĐD 
tuyên bô" tự giải tán để xóa đi lý do mà các 
thế lực thù địch trong và ngoài nước lợi dụng 
để chông phá cách mạng. Thực chất là Đảng 
rút vào hoạt động bí mật, vẫn luôn giữ vững 
vai trò lãnh đạo cách mạng. Một SÔI bộ trưởng, 
là ngưồi của Việt Minh trong Chính phủ lâm 
thòi đã tự nguyện rút lui để nhưòng ghê cho 
các đảng phái khác. Bác Hồ đà trực tiếp vừa 
bí mật vừa công khai thương thuyết với các 
thành viên đảng phái, thỏa thuận hỢp tác, 
khi cần lùi bước nhượng bộ về sách lược như 
lùi ngày Tổng tuyển cử. nhường 70 ghê trong 
Quôc hội, thỏa hiệp dể thành lập Chính phủ 
iên hiệp lârn thòi... Nhờ sách lược mềm dẻo



mà tránh được sự đụng độ vâi quân Tưởng, 
lấy quân Tưởng làm bờ rào ngăn quân Pliáp 
trở lại miền Bắc. Tranh thủ thòi gian hòa 
hoãn, ta tích cực chuẩn bị' lực lượng cho 
kháng chiến.

Nước Việt Nam nói riêng, Đông Dương nói 
chung, thòi kỳ sau chiến tranh đều nằm 
trong sự tính toán lợi ích của các nước có dính 
líu quân sự. Phía Nam, Anh rút quân để 
Pháp vào và Pháp nhượng cho Anh xứ Xyri 
và Li Băng, ở  Trung Quốc, Hồng q u â n  Liên 
Xô giao vũ khí chiếm được của Nhật và toàn 
bộ lãnh thổ Mãn Châu cho quân giải phóng 
Trung Quốc. Điều đó buộc Tưởng Giới Thạch 
phải điều động binh lực lên chiến trường 
Đông Bắc nên phải rút quân khỏi Đông 
Dương. Trước khi rút Tưởng mặc cả vối Pháp 
trả lại Tưởng các tô giới: Thượng Hải, Thiên 
Tân, Hán Khẩu, Quảng Đông, bán lại đường 
sắt vào Nam và cho Tưởng dùng cảng Hải 
Phòng vận chuyển hàng quá cảnh miễn thuế 
qua đường Việt Nam.

Đó là kết quả của Hiệp ước Pháp - Hoa ký 
ngày 28 tháng 2 năm 1946. Tuy vậy, Pháp 
'muôn đưa quân êm thấm vào miển Bắc nên 
phải điều đình với Chính phủ Hồ Chí Minh. 
Phía ta để giảm bớt căng thẳng với các đảng 
phản động thân Tưởng nên chủ trương hòa 
đàm với Pháp. Ta yêu cầu Pháp thừa nhận 
quyền độc lập và thông nhất của Việt Nam.
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Còn Pháp thì chỉ muôn ta là quốc gia tự trị. 
Cuôi cùng để cứu vãn tình thế diễn biến trên 
thực tế rất căng thẳng, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đưa ra một giải pháp; Nước Pháp công 
nhận nước Việt Nam là một quôc gia tự do, 
phía Pháp chấp nhận và ngày 6 tháng 3 năm
1946 Hiệp định sơ bộ Pháp - Việt được ký 
kết. Theo các điều khoản cơ bản trong Hiệp 
định, Pháp công nhận Việt Nam là một quôc 
gia tự do, có Chính phủ, Nghị viện, quân đội, 
tài chính riêng ở trong liên bang Đông 
Dương và khối Liên hiệp Pháp. Tiến hành 
trưng cầu dân ý thông nhâ t̂ 3 kỳ. Việt nam 
chấp nhận 15 nghìn quân Pháp vào miền 
Bắc Việt Nam thay quân Tưởng và sẽ rút 
sau 5 năm hai bên đình chiến để đàm phán. 
Từ một nước thuộc địa, chúng ta đã đạt được 
như vậy trong một hoàn cảnh đặc biệt căng 
thẳng là một thắng lợi ngoại giao. Đã loại 
Tưởng ra khỏi Việt Nam, bớt đi một kẻ thù 
nguy hiểm. Ta chỉ lo tập trung lực lượng 
đánh trả một kẻ thù. Mặt khác hòa hoãn vói 
Pháp ta có thêm thòi gian củng cô" lực lượng 
chuẩn bị đón nhận cuộc đụng đầu lịch sử, 
khôc liệt.

Thòi gian hòa hoãn đôi với chính q u y ề n  

cách mạng có một ý n^hĩa rất quan trọng. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh làm mọi cách để kéo 
dài thời gian hòa hoãn. Người xúc tiên nhiều 
cuộc gặp gỡ điều đình với Pháp.
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Ngày 24-3-1946 trên chiôn hạm Êmin 
Béctanh trên vịnh Hạ Long, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã hội kiến với Đácgiángliơ, đã thỏa 
thuận mở Hội nghị trù bị Đà Lạt, sẽ có những 
cuộc thăm chính thức ngoại giao giữa 2 nước. 
Phái đoàn chính phủ Việt Nam sẽ sang Pháp 
để ký Hiệp ước chính thức và chính phủ Pháp 
sẽ mòi Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm 
chính thức nước Pháp.

Cuốì tháng 4-1946, Hội nghị trù bị Đà Lạt 
bế tắc do lập trưòng ngoan cố của Pháp về vấn 
đề Nam Bộ. Ngày 31-5-1946, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh lên đưòng sang Pháp. Trước khi bước 
chân lên máy bay, Người nắm tay nhà chí sĩ 
cách mạng Huỳnh Thúc Kháng - Quyền chủ 
tịch nước và nói: "tôi vì nhiệm vụ quốc dân 
giao phó phải đi xa ít lâu, ở nhà trăm sự khó 
khăn nhờ Cụ cùng vối anh em giải quyết cho. 
Mong cụ: "dĩ bất biến ứng vạn biến". Ngày 22- 
6-1946, lễ đón Chủ tịch Hồ Chí Minh đưỢc tổ 
chức trọng thể ở Pari, lá cò đỏ sao vàng của 
Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện tung bay 
trên bầu tròi nước Pháp. Từ thân phận của 
người dân mất nước, đi tìm nước của Nguyễn 
Ái Quốc, ngưòi mà trước đây bị mật thám 
Pháp tru}̂  lùng nay trở thành Chủ tịch nước 
lảm thượng khách nước Pháp.

Trong lòi đáp từ tại buểi chiêu đãi của 
thủ tướng Pháp Biđôn, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh nói: "Nước Việt Nam và nước Pháp có
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thể hòa hỢp với nhau trong khối liên hiệp 
Pháp gồm những dân tộc tự do, bình đẳng..." 
đều tán dương một nguyên tắc đạo đức: "Kỷ 
sở bất dục, vật thi ư nhân" (Điều mình 
không muôn thì đừng làm cho ngưòi khác). 
Thòi gian lưu lại ở nước Pháp, Người đã đi 
nhiều nơi, gặp gỡ nhiều nhà chính khách 
đoàn thể, các tầng lớp xã hội, Việt kiều.., Hội 
nghị Phôngtennơblô gặp khó khăn vì phía 
Pháp. Ngưòi tổ chức họp báo tại Pari nêu rõ 
quan điểm hòa bình, hữu nghị, hỢp tác của 
nhân dân Việt Nam cho nhân dân Pháp và 
dư luận thế giới biết. Vì Việt Nam xưa nay 
dư luận bị bóp méo, bưng bít nay được đưa 
ra công khai trước dư luận.

Để cứu vãn thế bế tắc, Ngưòi gặp Bộ 
trưởng Mutê trao đổi và đi đến ký bản Tạm 
ước Việt Pháp 14-9-1946. quy định hai bên 
dừng xung đột, Pháp bảo đảm quyền tự do, 
dân chủ ở Nam bộ... 2 bên sẽ mở lại đàm 
phán đầu năm 1947.

Ngày 18-9 ròi nước Pháp, ngày 20-10 tàu 
cặp bến Hải Phòng. Kết thúc chuyên thăm và 
đàm phán với nước Pháp. Tuy chưa đạt đưỢc 
những yêu cầu như mong muôn, nhưng đã 
đem lại thắng lợi to lớn về ngoại giao và thòi 
gian quý báu để chuẩn bị lực lượng.

Như đã dự đoán trước, cuộc chiến tranh 
Pháp - Việt dứt khoát sớm hay muộn sẽ xảy 
ra. Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí
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Minh đã chuẩn bị mọi mặt cho cuộc đụng đầu 
lịch sử đó.

Để xây dựng lực lượng vũ trang hùng 
mạnh Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh đổi Vệ 
Quôc đoàn thành Quân đội quốc gia Việt 
Ŝ am, mở nhiều trường, nhiều lớp cán bộ 
chính trị, quân sự cho lực lượng vũ trang. 
Tăng cưòng củng cô' thêm nhiều loại hình lực 
lượng vũ trang - xây dựng các lực lượng nửa 
vũ trang (dân quân du kích ở nông thôn và tự 
vệ thành phố). Huy động toàn dân ủng hộ xây 
dựng lực lượng vũ trang. Phát động toàn dân 
hưởng ứng phong trào "mùa đông binh sĩ". 
Ngưòi đã làm gương trong phong trào đó. 
Người nói "ở hậu phương, chúng ta có gia 
đinh ấm áp, ở tiền phương các binh sĩ phải 
chịu rét mướt. Tôi có hai chiếc áo, một chiếc 
tôi mặc mấy năm nay, một chiếc tôi đưỢc 
biếu. Cả hai chiếc tôi tặng các chiến sĩ ngoài 
mặt trận".

Từ nông thôn vào lính, chiến sĩ, cán bộ 
thiếu kiến thức về quân sự. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh tuy bận nhiểu công việc lớn song Người 
tranh thủ hết mức để viết tài liệu cho bộ đội 
huấn luyện như Binh pháp Tôn Tử và một sô̂  
tài liệu quân sự khác. Ngưòi dành thời gian 
đến với đồng bào, chiến sĩ, thăm hỏi động 
viên, kiểm tra đôn đôc mọi công việc huy 
động nhân tài, vật lực để đối phó với tình 
hình chiến sự sẽ xảy ra. Người gửi chỉ thị:
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"công việc khẩn cap bây giờ" đến các địa 
phương, nêu rõ nhiệm vụ cấp bách bây giò là: 
"Kháng chiến và kiến quốc" phaij tích chính 
xác bản chất hiếu chiến của thực dân Pháp 
và những hạn chế của địch, chúng chỉ có lực 
lượng để đánh chớp nhoáng, ta phải kiên trì 
thì địch sẽ thua, vì hậu phương chúng ở xa... 
Đó là những quan điểm quân sự, cơ bản của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặt cơ sở niềm tin cho 
cuộc kháng chiến đến thắng lợi.

Tuy bận trăm công nghìn việc, nhưng khi 
nghe tin anh và chị ruột là bà Thanh và ông 
Khiêm ra thăm, Người dành thòi gian ít ỏi 
của mình để tiếp đón những ngưòi ruột thịt 
yêu thương nhâ t̂ của mình còn lại. Thể hiện 
trọn vẹn đạo làm em với anh chị. Gặp đưỢc 
em và biết em còn khoẻ, thông cảm với 
Ngưòi còn đảm đương việc nước bà Thanh và 
ông Khiêm đã không nhận lòi mòi của Người 
lưu lại thêm ở Hà Nội mà vui lòng trở về quê 
để không ảnh hưởng đến thời gian của 
Người, khi biết chắc chắn Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đích thực là cậu Thành yêu quý ngày 
xưa của mình.

Như biết trước thế nào đại quân cũng phải 
kéo lên miền núi, từ tháng 8 nám 1945 Người 
(ỉíi giao nhiệm vụ cho đồng c-hí Nguyễn Lương 
Bằng thu xếp chuẩn bị di chuyển các ccỉ quan 
của Đảng và Chính phủ và các trang thiết bị 
kĩ thuật máy móc...
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Quân Pháp ngày càng ihực hiện những 
hành động quâĩi sự trắng trỢn, tấn công xâm 
chiếm nhiều địa điểm của ta chiếm giữ, vi 
phạm nghiêm trọng những thỏa ước mà hai 
bên đã ký kết. Mặc dầu ta đà hết sức mềm 
dẻo, bằng con đường hòa bình, hòa giai 
nhưng phía Pháp kháng khăng không châp 
nhận. Chúng gửi tôi hậu thư buộc ta phải 
đầu hàng.
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH LÃNH ĐẠO 
CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG 

THựC dẦ N  p h á p  X âm  L ư ợ c  (1946-1954)

P h ầ n  V

Chiều ngày 19 tháng 12 năm 1946, tại 
làng Vạn Phúc, trên gác hai của một gia 
đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết lòi kêu gọi 
toàn quôc kháng chiến. 20 giờ 03 phút đêm 
ngày 19 tháng 12 năm 1946 cuộc kháng chiến 
toàn quôc bùng nổ. cả dân tộc theo Hịch 
kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng 
lên cầm vũ khí bảo vệ thành quả cách mạng 
mới giành được. Năm đó Ngưòi đã 56 tuổi, 
tay chông gậy Irúc, chân đi dép cao su, lên 
đường hòa trong đoàn quân ra trận.

Hòa bình chỉ có một năm bôn tháng. 
Nhưng đó là một giai đoạn mà cả dân tộc làm 
được bằng hàng Lhế kỷ. Từ Ihân phận một 
dAn tộc nô lộ vườn lên, nay đã có đủ lực lượng 
đương đẩu với một đội quân viễn chinh nhà 
nghề Pháp được Mỹ giúp sức. Tuy có chênh 
lệch vc trang bị vũ khí, trình độ tổ chức



nhưng lực lượng toàn dân thì không có quân 
đội nào đánh thắng đưỢc.

Dưới ánh sáng tư tưởng của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh cuộc kháng chiến toàn dân, "mỗi 
công dân là một chiến sĩ, mỗi làng là một 
chiến hào" kiên trì bám trụ trên quê hương 
mình, bảo vệ mảnh đất chôn rau cắt rôVi, nđi 
mà tổ tiên, ông bà truyền lại cho câu ca, điệu 
hát, nơi có cuộc sông yên bình sau lũy tre 
làng. Kẻ thù đến, tất cả vùng lên tiêu diệt. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khơi dậy sức mạnh 
tổng lực đó của mỗi bò tre, nóc nhà, ngõ xóm. 
Đó là pháo đài vĩ đại nhất mà bao kẻ thù 
phải bỏ chạy. Huông chi thực dân Pháp từ xa 
đến, chúng không thể cùng vối dân ta bám 
trụ đánh lâu dài được. Đó là thế mạnh của ta, 
là thế yếu của Pháp, do đó phương châm: 
"Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng 
chiến vừa kiến quốc".

Với đưòng lối "Toàn dân, toàn diện, trường 
kỳ" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một lần nữa 
khẳng định thiên tài chỉ huy của một Tổng tư 
lệnh tối cao. Nắm vững tình thế, nắm vững 
lợi thế, phát huy lòng ngưòi tạo nên một 
chính thể toàn cục vững mạnh.

Hành trang đi kháng chiến thật đơn giản 
gon nhẹ. Chiếc ba ]ô đựng vài bộ quần áo,, 
chiôc túi đựng tài liệu với cái máy chữ. Tháng
11-1946, Ngưòi ròi Hà Nội đến Vạn Phúc sau 
đó Xuân Dương (Thanh Oai), tháng 1 năm
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1947 Người rời Xuân Dương. Đến tháng 2 từ 
Chùa Thầy, Người vào thám Ninh Bìĩih, 
Thanh Hóa. Đầu tháng 3, Ngưòi chuyển :ề 
Cổ Tiết (Tam Nông), Chu Hóa (Lâm Thao), 
đến HỢp Thành (Sơn Dương, Tuyên Quang), 
giữa tháng 5 Người chuyển về Thanh Định 
(Định Hóa, Thái Nguyên). Nơi nghỉ chân của 
Ngưòi rất giản dị. Chiếc lán nhỏ làm bằng 
tre, gỗ dễ tìm.

Nơi đó có:
Trên có núi, dưới có sông 
Có đất ta trồng, có bãi ta vui.
Tiện đường sang Bộ Tông 
Thuận lối tới Trung ương,
Nhà thoáng, ráo, kín mái 
Gần dăn, không gần đường,

Những ngưòi phục vụ bên Người là một 
tập thể đoàn kết, gắn bó như trong một gia 
đình. Để giữ bí mật, Ngưòi đặt tên mới cho 
mỗi người là Trưòng, Kỳ, Kháng, Chiến, 
.^hắt, Định, Thắng, Lợi. Ngưòi nói vui: "Các 
chú là khẩu hiệu sông bên Bác".

Kháng chiến gian nan, thiếu thôn. Rảnh 
việc là Ngưòi cùng anh em vác cuốc trồng 
rau, trồng bí, chán nuôi, để vừa là hoạt động 
rèn luyện sức khỏe nơi núi rừng độc hại, vừa 
có thêm thức ăn cải thiện bữa án. Chiều 
chiều thường chơi thể thao. Tết đến, đô't lửa 
trại, ông nứa cháy kêu giòn thay pháo. Vui 
"trùm lửa" với anh em trong cơ quan. Có Tết

* f( ỉ) ^ & lt( \ílin íi -  f/ĩỉ>' tcà ,u t  Ỉ tọ ỉiì /^ t \77



phải chạy giặc. Nhưng Tết nào Người cũng 
có thơ chúc mừng năm mới, có thơ gửi donj:" 
bào, chiến sĩ cả nước.

Để đưa cuộc kháng chiến đên thắng lợi, 
Ngưòi quan tâm chăm lo giáo dục rèn luvện 
đội ngủ cán bộ cách mạng. Mạnh về chính 
trị, vững vể tổ chức, chuyển hướng về tư 
tưởng lôi sông, tác phong công lác phù hợp 
với thòi chiến. Nám 1947, Ngưòi viết 2 tác 
phẩm quan trọng: "Đòi sông mới" vói bút 
danh Tân Sinh và "Sửa đổi lôi làm việc" với 
bút danh X.Y.Z.

Trong tác phẩm "Đồi sông mới", Ngưòi chỉ 
ra kháng chiến bắt đầu mỗi ngưòi lo mỗi việc, 
ai ai cũng khó khăn, ,vất vả do đó phải thực 
hiện đòi sông mới, phải sửa chữa những cái 
CÜ, không p h ù  hỢp, p h ả i  thực hiện n h ữ n g  cái 
mới trong công tác, ăn mặc, đi lại... ai ai cũng 
phải cần, kiệm, liêm, chính, làm cho kháng 
chiến "vật chât được đầy đủ hơn, tinh thần 
được vui mạnh hơn".

Trong tác phẩm "Sửa đổi lôi làm việc" 
Ngưòi phân tích vì sao phải sửa đôi lốì làm 
việc và nếu làm việc đúng hơn, khéo hơn thì 
thành tích sẽ to hơn. Ngưòi chỉ rõ những căn 
bệnh cần sửa là: Chủ quan, kém lý luộn, lại 
xa thực tế, hẹp hòi, cá nhân, bản vị, cục bộ, 
ba hoa trong cách nói, cách viết, Ngưòi quan 
tâm đến vấn để cán bộ. "Cán bộ là gôc của 
mọi công việc..." sử a  đổi lôi làm việc", thế
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hiện những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo 
đức và phong cách Hồ Chí Minh, nó là ván 
kiện quý giá giáo dục, rèn luyện cán bộ trở 
thành những người trung thành và tận tụy 
với sự nghiệp cách mạng,

Tháng 6 năm 1948 Chủ tịch Hồ Chí Minh 
phát động phong trào "Thi đua ái quốc", cả 
nước dấy lên phong trào thi đua sôi nôi chưa 
từng có; "Ngưòi ngưòi thi đua, ngành ngành 
thi đua, ngày ngày thi đua". Tất cả các lực 
lượng, các giới, mọi lứa tuổi đều tham gia thi 
đua. Phong trào thi đua yêu nước thực sự là 
ngày hội của quần chúng, khẳng định sức 
mạnh toàn dân khi đã biết tập hỢp lại trở 
thành một vũ khí trảm trận trăm thắng. Qua 
phong trào thi đua đã cung câp cho kháng 
chiến những lực lượng vật chất vô cùng to lớn, 
một khí thế quần chúng sôi động, một đội ngũ 
cán bộ biết tổ chức, trưởng thành về mọi mặt, 
đáp ứng chuyển hướng chiến lược cách mạng.

Tuy vậy cách mạng còn gặp nhiều khó 
khăn. Tháng 4 nãm 1949, quân giải phóng 
Trung Quôc đánh xuông phía Nam, vêu cầu 
ta phối hỢp tác chiến, Theo chỉ thị của Bác, ta 
mở chiếa dịch "Thập vạn đại sơn" giải ph6ng 
một loạt khư vực quan trọng gần biên giới 
Trung - Việt từ Long Châu đến Ninh Minh, 
Bằng Tường, Phòng Thành. Chiến dịch đó đã 
thê hiện tinh thần quốc tế vô sản của tư 
tưởng Hồ Chí Minh.
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Ngày 1 tháng 10 năm  1949 nước Cộng hòa 
nhân dân Trung Hoa ra đòi. Ngưòi gửi điện 
chúc mừng. Sau đó vào ngày 19 tháng 1 năm 
1950 Chủ tịch Hồ Chí Minh bí mật sang Bấc 
Kinh hội đàm với các nhà lãnh đạo Trung 
Quôc. Các đồng chí Trung Quốc đón tiếp 
Ngưòi nồng nhiệt và bày tỏ lòng khâm phục 
sâu sắc đối với cuộc chiến đâu của quân dân 
Việt Nam anh hùng.

Ngày 3 tháng  2 năm 1950 Người ròi Bắc 
Kinh đi Liên Xô, trong thòi gian thăm  Liên 
Xô, Người đã có những cuộc tiếp xúc với các 
đồng chí Liên Xô và đại diện Đảng Cộng sản 
Pháp. Cuối tháng  3 năm  1950 Ngưòi về tới 
Việt Bắc. Thắng lợi lớn n h ấ t  trong chuyến đi 
hai nước lớn trong phe dân chủ là hai nước 
đã công nhận nước Việt Nam dân chủ cộng 
hòa là một quốc gia trong đại gia đình dân 
chủ th ế  giới, và đã giúp ta  vũ khí, khí tài 
phục vụ kháng chiến, đào tạo cán bộ. Sau 
chuyên đi thăm  đưa đến thắng  lợi vô cùng to 
lớn ta đã phá tan  th ế  kìm kẹp, bao vây của 
địch. Tháng 7 năm 1950, ta  quyết định mở 
chiến dịch Biên giới. Ngưòi trực tiêp kiểm 
tra  kế hoạch tác chiến, phê chuẩn mệnh lệnh 
chiến dịch. Ngưòi trực tiếp ra  trận  địa quan 
sá t cứ điểm Đông Khê, cảm hứng làm bài 
thơ: "Lên núi":

Chông gậy lên non xem trận địa
Vạn trùng núi đỡ vạn trùng mây
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Quần ta khí mạnh nuốt Ngưu Đẩu
Thề diệt xâm lăng lủ sói cầy.
Chiến dịch đại thắng lợi, mảnh đất tự do 

nôi liền vối hậu phương lớn là hai nước Xô - 
Trung vĩ đại. Thắng lợi đã có nhiều ý nghĩa to 
lớn, đã làm thay đổi cục diện chiến tranh, tạo 
nên th ế  và lực mới, đưa cuộc kháng chiến của 
ta  vào th ế  tấn  công.

Giữa khí thế sôi nổi của thắng lợi trên mặt 
trận quân sự và ngoại giao - điều kiện tôt để 
Đảng quyết định mở Đại hội Đảng lần thứ 
Hai tại Tuyên Quang từ  ngày 11 đến 19 
tháng  2 năm l9õ2. Chủ Tịch Hồ Chí Minh đọc 
Báo cáo chính tr ị trước Đại hội. Sau khi điểm 
lại tình hình diễn biến và tính chất cuộc 
kháng chiến, Ngưòi đi đến kết luận; phát huy 
thắng lợi đã đạt đưỢc, quyết tâm đưa cuộc 
kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn. Đại hội 
đã nhấ t trí cac, bầu Chủ tịch Hồ Chí Minh là 
Chủ tịch Đảng. Đại hội nhấ t trí theo đề nghị 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng đổi tên là 
Đảng Lao động Việt Nam. Ngày 3 tháng 3 
năm_1951 Đại hội toàn quốc thông n h ấ t Việt 
Minh - Liên Việt khai mạc. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đến dự và phá t biểu, Ngưòi đúc kêt 
chân lý:
 ̂ Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết 
' Thành công, thành công, đại thành công.
> Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân cao 
đẹp nhất của tinh  th ần  đoàn kết, là vị cha già
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kinh yêu của đại gia đình Việt Nam, là cây 
đại thụ tỏa bóng mát đến mỗi thân phận, mỗi 
cuộc đời của dân tộc Việt Nam.

Để tập trung lực lượng cho cuộc kháng 
chiến đến thắng lợi, Đảng ta chủ trương phát 
động cải cách ruột đất, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
chỉ rõ mục đích, đưòng lốì, phương châm ,tiến 
hành cải cách ruộng đất, dựa hẳn vào bần CC) 
nông, đoằn kết chặt chẽ với trung nông, liên 
hiệp với phú nông tiêu diệt chế độ bóc lột 
phong kiến từng bước và có phân biệt. Ngưòi 
chỉ rõ: "Vấn đề xuất thân có quan hệ thật, 
nhưng nếu xuất thân là địa chủ nhưng đứng 
hẩn về phía nông dân, thì không phải là địa 
chủ nữa. Địa chủ cũng có những người yêu 
nước, tham  gia cách mạng. Người dẫn gương 
Bành Bái ở Trung Quốc, xuất thân gia đình 
đại địa chủ, nhưng lại lãnh đạo nông dân đấu 
tranh chông địa chủ phong kiến. Gương của 
Ăngghen tuy là con nhà tư sản nhưng đã trở 
thành người thầy của giai cấp công nhân. Tuy 
vậy nhiều nơi đã mắc những sai lầm nghiêm 
trọng, Người đã kịp thồi phê phán: "Đấu thì 
chỉ đấu với địch, nhưng có nơi thì gặp ai cũng 
đấu..., có nơi dùng nhục hình th ế  là dã man. 
Đảng và Chính phủ đã có chỉ thị: tuyệt đôi 
Cấm nhục hình, dù đôi với ngưòi có Lội cũng 
không đưỢc đánh đập"^̂ \ cải cách ruộng đất là
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bài học lịch sử, cả về thắng lợi và cả vê những 
sai lầm tyong quá trình thực hiện.

Khắp chiến trưòng hai nước Việt, Lào 
quân ta mở nhiều đợt tân công đại thắng. 
Quân Pháp tập trung xây dựng cứ điểm quân 
sự hùng mạnh Điện Biên Phủ. Chúng khoe 
khoang là pháo đài bất khả xâm phạm. Ngày 
6 tháng  12 năm  1953 Chủ tịch Hồ Chí Minh 
cùng Trung ương Đảng quyết định tập trung 
lực lượng tinh nhuệ của ta mở cuộc tân  công 
chưa từng có vào cứ điểm Điện Biên Phủ. 
Phôi hỢp vối mặt trận chính khắp các chiến 
trường đều tấn  công đồng loạt. Hậu phương 
chi viện cao nhất cho chiến dịch lịch sử. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh trao cờ " Quyết chiến, quyết 
thắng" cho quân đội. Ngưòi căn dận Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp trước g i ò  xuâ̂ t kích: 
Đánh chắc thắng. Đó là chỉ thị của Người cho 
quân đội ta - Quyết chiến, quyết thắng. Ngày 
13 tháng 3 quân ta nổ súng mở màn chiến 
dịch. Sau 55 ngày đêm vượt qua bao gian 
khổ, hy sinh, ngày 7 tháng 5 nàm 1954 lá cò 
"quyết chiến, quyết thắng" của Bác Hồ đã 
phâ̂ p phối bay trên nóc hầm Tướng Đò Cats 
Tơri, hơn một vạn quân Pháp bị bắt làm tù 
bmh. Quân ta ca khúc khải hoàn đại thắng. 
Người khẳng định ”Điệfì Biên Phủ như ]à một 
cái môc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nó ghi 
rõ nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuông dốc và 
tan rã. Đồng Lhòi phong trào giải phóng dân
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tộc khắp thế giới đang lên cao đến thắng lợi 
hoàn toàn" ÌỊỈỒ Chí Minh toàn tập. Tập 2, tr. 
261). Thắng ]ợi của cuộc kháng chiến, đặc 
biệt là chiến tliắng Điện Biên Phủ buộc thực 
dân Pháp và quan thầy Mỹ phải ngồi vào bàn 
đàm phán và ký Hiệp nghị Giơ ne vơ. Các 
nước thừa nhận và tôn trọng các quyền dân 
tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam, Lào và 
Cămpuchia. Ngừng bắn trên toàn chiến 
trường Đông Dương. Miền Bắc được hoàn 
toàn giải phóng.
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Phần VI
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH LÃNH ĐẠO 
TOÀN DÂN ĐỒNG LÒNG XÂY DựNG 
VÀ BẢO VỆ MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH 

GIẢI PHÓNG MIỀN NAM

Hòa bình trở lại, miền Bắc được hoàn toàn 
giải phóng. Trong niềm vui lớn của dân tộc 
Bác Hồ trở về Thủ đô Hà Nội. Ngày 19 tháng
9 năm 1954 trên đường trở về Người ghé 
thăm Đền Hùng. Tại Đền Giếng, Người gặp 
một sô" cán bộ chiến sĩ Đại đoàn quân tiên 
phong đang đóng quân tại đây. Người nói 
chuyện thân mật với đoàn sau khi nêu lên 
những cống hiến to lớn của các vua Hùng cho 
dân tộc Người căn dặn; "Các vua Hùng đã có 
công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau 
giữ lấy nước".

Ngày 15 tháng 10 năm 1954, Bác về đến 
Hà Nội. Người ở tạm trong một căn phòng ở 
nhà thương Đồn Thủy (nay là Quân y viện 
108). Đến cuối năm Ngưòi về ở tại ngôi nhà 
nhỏ một tầng của người phục vụ Phủ Toàn



quyền cũ. Người là Chủ tịch nước, nhưng đức 
tính khiêm tôn, loi sông giản (lị. nôu gương 
sáng cần, kiệm, liêm, chíiih Lrong nliững 
ngày đầu hòa bình lập lại.

Tuy bận trám công nghìn viộc của vị Chủ 
tịch nưốc, Bác Hồ vẫn dành thời gian để di 
thăm đồng bào, các đơn vị bộ đội, nhà máy, 
trưòng học, bệnh viện... Đi tới đâu Ngưòi 
cũng đưỢc đồng bào nồng nhiệt đón chào. 
Đến các cơ sở, Ngưòi nấm tình hình một 
cách cụ thể, sát thực tế chứ không chỉ nghe 
qua báo cáo của các thủ trưởng cđ sở. Người 
xuông tận nơi làm việc của ngưòi lao động, 
hỏi thăm ân cần mọi ngưòi. Xuông tận nơi 
sinh hoạt, nhà ăn, khu vệ sinh... nếu chưa 
sạch Bác ân cần khưvên nhủ, nếu gọn gàng 
vệ sinh Người biểu dương. Người tôt, có 
thành tích Bác khen ngợi, có tặng thưởng và 
đó cũng là niềm vinh dự lốn lao trong đời 
công dân nước Việt Nam.

Cùng Trung ương Đảng Ngưòi lãnh đạo 
miển Bắc xây dựng kinh tế, củng cố quốc phòng 
làm hậu phương vững chắc cho công cuộc giải 
phóng miền Nam thổng nhât nước nhà.

Từng bước khôi phục nền kinh tế bị kiệt 
quệ sau nhiều nám chiến Lranh. Táng 
cưòng phát triển toàn diện về kinh tế, tăng 
năng suất cây trồng, thực hiện ngưòi cày có 
ruộng. Củng cô" quan hệ sản xuât mới ở 
nông thôn, từng bước xây dựng tổ dổi công,
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lỢp tác xã. Chú trọng phát triển văn hóa, 
khoa học kĩ Ihuật.

Bên cạnh thắng lợi cơ bản, cải cách ruộng 
đất còn cỏ những sai lầm nghiêm trọng, Bác 
Hồ đã tự phê bình một cách nghiêm khắc: "Vì 
ta thiếu dân chủ nên nghe ít, thâv ít... Tôi 
nhận trách nhiệm trong lúc sóng gió này. 
Khuyết điểm của tôi đã ảnh hưởng đến sai 
lầm của cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ 
chức" iẸiễn bản Hội nghị Trung ương lần thứ 
Mười (mở rộng). Sai lầm cụ thể "trong việc 
thực hiện đoàn kết nông thôn, việc đánh kẻ 
địch, việc chấn chỉnh tổ chức, trong chính sách 
thuế nông nghiệp"^ \̂ đặc biệt trong sử dụng 
phương pháp đâ"u tô" tràn lan, thô bạo, dùng 
nhục hình, thiếu phân biệt đôi xử giữa địa chủ 
cưòng hào ^an  ác với địa chủ kháng chiến, địa 
chủ tiến bộ, những ngưòi có công với cách 
mạng, dẫn đôn quy sai, xử tri sai đôi với nhiểu 
cán bộ, đảng viên lâu năm. Những sai lầm đó 
"đã gây ra nhiều thiệt hại cho Đảng ta. Nó đã 
làm cho lực lượng Đảng bị tổn thất nặng. Làm 
cho đảng viên và cán bộ hoang mang và hoài 
nghi chính sách của Đảng, ảnh hưỏng nghiêm 
trọng đến truyển thông và ý chí đấu tranh của 
các đảng bộ, đến tinh thần đoàn kết trong 
ỉ)ảng, Lrong chính quyền, trong Mặt trận, 
khiến cho uv tín của Đảng bị ^ảm sút trong
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quần chúng. Quan hệ giữa Đảng vỏi quần 
chúng bị ảnh hưởng rất nhiều"/^  ̂ Đảng đã kỷ 
luật một sô̂  đồng chí ủy viên Trung ương và ủy 
viên Bộ Chính trị về trách nhiệm đối với sai 
lầm trong cải cách ruộng đất. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh phát biểu tại Hội nghị Trung ương lần 
thứ XX và nhấn mạnh: "Việc thi hành kỷ luật 
đốì với các đồng chí Trung ương nói trên 
chứng tỏ với nhân dân là kỷ luật của Đảng 
nghiêm minh, điều đó giáo dục cho cán bộ, 
đảng viên đó biết tôn trọng kỷ luật". Tại Hội 
nghị này Ngưòi được bầu làm Tổng bí thư Ban 
Chấp hành Trưng ương Đảng. Ngưòi phát 
biểu: "Là một đảng viên, một ngưòi cách 
mạng, Đảng giao cho bâ"t kỳ việc gì cũng phải 
àm, phải phục tùng, phải cô"gắng".

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu tấm gương 
sáng về phê bình và tự phê bình. Ngưòi nói: 
"Chỉ có đảng chân chính cách mạng và chính 
quyền thật dân chủ mới dám mạnh dạn tự 
phê bình, hoan nghênh phê bình và kiên 
quyết sửa chữa!"̂ "̂

Vượt qua những khó khăn, sai lầm trong 
cải cách ruộng đất, Bác Hồ và Đảng ta đã 
lãnh đạo toàn dân hăng hái bước vào công 
cuộc xây dựng kinh tế xã hội chủ nghĩa. Quan 
niệm về xã hội chủ nghĩa, Người nói dỗ hiểu:
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"Chủ nghĩa xã hội là lấy nhà máy, xe lửa, 
ngân hàng.v.v... là của chung. Ai làm nhiều 
thì án nhiều, ai không làm thì không ăn, tất 
nhiên là trừ những người già cả, đau yếu và 
trẻ em."; nói tóm tắt; "Chủ nghĩa xã hội là 
àm sao cho dân giàu, nước mạnh"/‘̂

Tháng 10 năm 1955 Đại hội Mặt trận dân 
tộc thông nhất toàn quôc nhóm họp. Đại hội 
thành lập: Mặt trận Tổ Quôc Việt Nam tìiay 
cho Mặt trận Liên Việt, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh được bầu là Chủ tịch danh dự của Mặt 
trận Tổ Quốc Việt Nam.

Miền Bắc hòa bình, mọi ngưòi có điều kiện 
được hưởng ấm no hạnh phúc, cuộc sông dần 
dần đầy đủ. Bác Hồ là ngưòi lãnh đạo cao nhất 
của Đảng của Nhà nước, của dân tộc. Nhưng 
Người sông một cuộc sông giản dị, trong ngôi 
nhà sàn nhỏ cạnh hồ nước. Nơi ở không là lầu 
son gác tía, cung điện nguy nga của một ngiíòi 
đứng đầu quốc gia. Nhớ khi Ngưòi về ở trong 
Phủ Chủ tịch, Người từ chối ở trong Dinh Phủ 
Toàn quyền CÜ, nơi đó có đủ tiện nghi sinh 
hoạt cho nguyên thủ quôc gia. Người dành nơi 
đó cho việc họp hành, tiếp Vhách quốc tế, tiếp 
các đoàn đại biểu, các đoàn thể, tầng lớp nhân 
dân. Từ ngôi nhà nhỏ tầng trệt rồi sau này 
N^ưòi chuyển sang ở n^ôi nhà sàn mà hiện 
nay là di tích lịch sử Ihiêng liêng, cuộc sôVig
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của Ngưồi vô cùng giản dị. Hy sinh cuộc sông 
đình cho Tổ Quốc, nhân dân. Ngưòi sông 

nhví một ngưòi dân bình thường của đất nước 
Việt Nam. Bữa cơm chỉ có vài món ản đơn 
giản. Lúc ăn Ngưòi luôn có ý thức không để rơi 
vãi, ăn xong xếp đặt gọn gàng, ãn chừng nào 
Ngưòi lấy riêng chừng đó, để không Ihừa lãng 
phí. Đồ dùng thật giản dị, mấy bộ quần áo 
màu nâu bình dị như ngưòi dân. Đôi dép cao 
su Ngưòi dùng đến vẹt gót, đứt quai Ngưòi 
đóng lại dùng tiếp, cổ áo sòn rách Ngưòi tháo 
ra lộn trong ra ngoài nên vẫn thấy như mới 
không rách, đôi tất thủng Ngưòi cho khâu lại 
dùng tiếp. Có bộ áo quần kaki khi xuông thăm 
công nhân nhà máy bị xút té vào nên thủng 
mấy chỗ nhỏ, người phục vụ yêu cầu Bác thay 
bộ mới hơn vì nó đã bị rách. Bác ôn tồn bảo, 
dân tộc có phúc lốn khi Chủ tịch nước mặc áo 
rách. Những đồ dùng tư trang bình dị đã cùng 
Ngưòi đi đến mọi nơi của đât nưốc; xuống lội 
bùn, tát nước, làm ruộng với nông dân; đến 
thám ngưòi công nhân đứng máy, người chiến 
sĩ trên thao trưòng; đi chông hạn, chông úng 
với bà con nông dân. Đêm 30 Tết Người còn 
thức cùng các đồng chí cấp tỉnh bàn dưa năng 
suất lúa lên 5 tân. Trước đây hoạt động ỏ nưốc 
ngoài, Ngưòi đã từng bôn ba gần 28 quốc gia 
đi hết 30 năm ròng mới tìm được con đường 
cứu nước. Nay đã có nước, Người lại đi không 
mỏi đặt chân khắp mọi neo đưòng, thửa
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ruộng, xưởng máy để đi tìm ấm no, hạnh phúc 
cho dân. Cái hoài bão. cái ham muôn tột bậc 
của cuộc đòi ngưòi là thê. Gia đình của Người 
là dại gia đình các dân tộc. Người hạnh phúc 
và Lự hào vê đại gia đình đó. Người lo đêm 
ngày mong sao gia đình đó mãi mãi ấm êm, 
sung sướng thì cuộc đời Ngưòi luôn rộng mở 
đón gió thòi đại. Nơi nhà sàn lộng gió và ánh 
sáng, ngát thơm hoa vườn do tay Ngưòi trồng. 
Trong ngát màu xanh cây cối rộn tiếng chim 
bên nhà sàn, Người thả tâm hồn thi nhân 
trong cảnh thiên nhiên trữ tình trong bản hòa 
tấu của tiêng chim, cá đớp mồi, ve râm ran, 
gió lộng mặt hồ...

Tạm xong công việc Chủ tịch nước, Ngưòi 
ra vưòn CUÔC đất trồng rau, tưới hoa, cho cá 
án. Tĩnh tâm. tĩnh trí với thiên nhiên cho 
Ngưòi thêm trí lực mói. Triết lý Hồ Chí Minh, 
như có triết gia đã nhận xét, là hòa đồng với 
các mâu thuẫn trong tự nhiên và xã hội. 
Ngưòi yêu thiên nhiên, thích cây xanh, hoa 
thơm và hồ cá, tất cả hòa đồng trong một 
chỉnh thể. Trước nhà, Ngưòi cho trồng hàng 
rào râm bụl. Mảnh đất nhỏ Irước sân là hoa 
nhài, hoa mộc. hoa dạ hương, hoa sói, quanh 
bò ao là ngọc laii. hoàng lan và y lan. Trên 
bàn làm việc có chiếc CÔC Ihủy tinh, mùa nào 
hoa nấy. Người thích có hoa thơm trong 
phòng. Ngưòi đọc rất nhiều sách, nhưng 
<hông để lại như một thư viện đồ sộ giông



như nhiều nguyên thủ quôc gia. Ngưòi không 
thích hình thức, đọc xong cuôn sách nào 
Ngưòi gửi tới các cơ quan nghiên cứu dể sách 
đó được tiếp tục sử dụng, phục vụ được nhiểu 
hơn cho nhân dân. Căn phòng ngủ Người lự 
bô" trí gọn gàng, ngăn nắp, đơn giản. Một máy 
thu thanh, mùa đông có thêm lò sưỏi, mùa hè 
có chiếc quạt bàn - mà Ngưòi được tặng. Để 
tiện sử dụng đèn, máy thu thanh và quạt, 
công tắc đểu kéo về đầu giường để khi đi 
hay khi thức dậy Ngưòi tự bậtj tắt dễ dàng.

Ngưòi đi nhiều, hiểu nhiều văn hóa Đông, 
Tây, Kim, cổ. Nhưng khi về với nhân dân, 
vối đồng bào ít học Ngưòi nói, viết ai cũng 
hiểu, dễ làm theo. Ngưòi căn dặn cán bộ khi 
nói và viết chữ nên dùng chữ ta, chứ đừng 
dùng chữ nước ngoài. Ngưòi hay dùng ca dao, 
tục ngữ, dùng lôi nói ví von, dí dỏm. Đôi với 
ngưòi học càng cao, hiểu càng rộng thì càng 
phải hòa mình gần gũi với đòi sông nhân dân. 
Bác Hồ là tấm gương mẫu mực của việc giữ 
gìn truyền thông bản sắc văn hóa dân tộc. 
Ngưòi luôn chú trọng giữ gìn và phát huy 
thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam. 
Người đánh giá cao các bản Hương ước xưa 
của làng. Ngưòi khuyên nên giữ gìn và phát 
huy những phong tục, tập quán hay lôi sông 
đẹp trong văn hóa dân gian. Các lễ hội ca 
ngợi công đức của những hào kiệt dân tộc, lôi 
sông nhân hậu, yêu thương, đùm bọc, đoàn
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íết cộng đồng đưỢc Người chú trọng phát 
huy. Bên cạnh đó Ngưòi cũng khuyên nên bỏ 
các hủ tục hay những phong tục rườm rà, 
không hỢp thời hoặc biến cải di cho văn minh 
hựp với thòi đại.

Đặc biệt Bác Hồ là ngưòi đã khơi dậy nhiều 
hoạt động sinh hoạt cộng đồng mới mẻ như 
phát động Tết trồng cây, đă tạo thành thói 
quen, nếp nghĩ, lốì sông, thành phong tục đẹp 
trong những ngày đầu xuân ở mỗi ngưòi. 
Người phát động "Ngày Thương binh, liệt sĩ", 
phong trào "Ngưòi tốt, Việc tốt"; "Phong trào 
thi đua yêu nước". Mỗi ngành, mỗi giới đều có 
nliững phong trào thi đua của mình.

Cả dân tộc theo Bác dấy lên những phong 
tràCí thi đua sôi nổi, lâu dài và h iệu  quả. Từ 
những phong trào đó đã đào tạo nên biết bao 
thê hệ tiêu biểu, thế hệ "vàng" của mọi thời đại.

Năm 1957, sau bao năm xa cách lần đầu 
tiên Ngươi trở về thăm quê hương. Từ ngày ròi 
làng Sen vào Huế lần thứ 2, sau đó ra đi tìm 
đưòiig cứu nước, thòi gian trên nửa thế kỷ xa 
quê. Tuy vậy Người vẫn nhớ đường đi lôi lại. 
NgUÒi tự vạch hàng rào râm bụt đi vào nhà, 
không đi theo lôi cổng mối mở (nay làm lại 
đúng như lỐì. Ngưòi đi). Ngưòi thăm hỏi ngưòi 
thân, họ hàng ai mất ai còn, không quên hỏi 
thăi-n ngưòi bạn thiếu thòi làm thợ rèn lúc ấy...

Nói chuyện với hơn 3000 đồng bào quê 
hương, Ngưòi nói: "Tôi là một ngưòi em tỉnh
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nhà đã hơn 50 năm xa cách quê hương. Hôm 
nay là lần đầu về thăm tỉnh nhà. Có thể nói: 

Quê hương nghĩa nặng tinh cao 
Năm mươi năm ấy biết bao nhiêu tinh.

Đã lâa về quê hương thì thường tình ngưòi 
ta tủi tủi mừng mừng. Tôi không thấy tủi tủi 
mà chỉ thấy mừng mừng.

Ngưòi mừng vì khi ra đi nưốc nhà còn nô 
lệ, nhân dân sông khổ cực dưới ách áp bức 
thực dân phong kiến, nay đã trở thành ngưòi 
tự do của nước độc lập. Ngưòi biểu dương 
những thành tích tỉnh nhà đạt đưỢc, Người 
nêu ra những khuyết điểm cần khắc phục 
như chưa chú ý tiết kiệm, còn để thâ t̂ thu 
thuế của Nhà nưốc... căn dặn đồng bào đoàn 
kết phấn đâu không ngừng vươn lên.

Sau đó Ngưòi còn đi thăm các tỉnh Thanh 
Hóa, Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng quan 
hệ quốc tế. Khi miền Bắc đưỢc giải phóng, để 
nâng cao uy thế của Việt Nam trên trưòng 
quốc tế, thêm sức mạnh củng cố xây dựng 
miền Bắc và đấu tranh thông nhất nước nhà 
rất cần tới sự ủng hộ và giúp đổ của bạn bè 
fiăm châu. Sau khi Hiệp định Giơnevơ 1954 về 
Đông Dương đưỢc ký kết. Ngưòi đã công bô" 
chính sách đối ngoại của nhà nước ta; "Nước 

Ị ■ Việt Nam Dân chủ cộng hòa sẵn sàng đặt mối 
quan hệ thân thiết với bất cứ một nước nậo 
trên nguyên tắc tôn trọng sự hoàn chỉnh vể

194__________________________________________ ^ ß f i  '  i ỳ o r



chủ quyền và lãnh thổ  của nhau, không xâm  
phạm lẫn nhau, bình đắng cùng có lợi, và 
chung sông hòa bình"^ ’̂. ưu tiên đặc biệt trong 
chiến lược đổi ngoại là hướng về các nước anh 
em trong phe xã hội chủ nghĩa. Ngưòi đã dẫn 
đầu đoàn đại biểu của Đảng và Chính phủ đi 
thăm nhiều lần, nhiều nước XHCN. Tháng 6- 
1955, đi thăm Liên Xô, Trung Quốc, Mông cổ. 
Tháng 7-1957, đi thăm các nước CHDCND 
Triều Tiên, Tiệp Khắc, Ba Lan, CHDC Đức, 
Hunggari, Nam Tư, Anbani, Rumani, đã thu 
được những thành công to lớn. Tháng 11-1957, 
Ngưòi tham dự Hội nghị các Đảng cộng sản. 
Tháng 2-1958, Ngưòi đi thăm hữu nghị Ấn Độ, 
Vliến Điện, Inđônêxia. Nhằm thắt chặt quan 
hệ hữu nghị, tăng cường tình đoàn kết quốc tế, 
củng cô" hòa bình thế giới.

Ngày 5-9-1960, tại Hà Nội khai mạc Đại 
hội toàn quốc lần thứ III của Đảng. Ngưòi đã 
đọc diễn vàn khai mạc Đại hội chỉ rõ nhiệm 
vụ của cách mạng Việt Nam là: Đưa miền 
Bắc tiến lên CNXH và đấu tranh thực hiện 
hòa bình thông nhất nước nhà. Hoàn thành 
cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân trong 
cả nước. Đại hội nhất trí bầu Ngưòi là Chủ 
tịch BCHTW khóa III.

Tháng 2-1965, Tổng thông Mỹ Giônxơn 
phát động cuộc chiến tranh phá hoại ra miền
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Bắc, hòng ngăn chặn sự chi viện cho chiên 
trường miền Nam. Dân tộc ta đứng trước một 
thử thách nghiêm trọng. Trong lúc đó sự bất 
hòa Xô - Trung, nội bộ mỗi nước có những 
phức tạp riêng của nó. Cho nên, cuộc chiên 
đấu của ta càng gặp nhiều khó khăn. Bác Hồ 
lãnh đạo toàn dân phát huy tinh thần độc lập 
tự chủ, đề ra những chiến lược cách mạng 
đúng đắn, sáng tạo. Trưốc hết đó là đường lôi, 
quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. 
Tháng 1 năm 1966, Ban Bí thư Trung ương 
Đảng triệu tập cán bộ cao cấp nghiên cứu 
Nghị quyết Trung ương 12, một Nghị quyêt 
rất quan trọng để vạch ra những phương 
châm chiến lược nhằm đánh bại cuộc chiến 
tranh xâm lược của Mỹ. Nói chuyện với Hội 
nghị, Bác Hồ đã phân tích rõ tình hình và 
vạch ra những nét lớn trong đường lôl chống 
Mỹ của cách mạng Việt Nam. Người nêu vấn 
đề: Mỹ và ta đánh nhau, Mỹ không thắng 
đưỢc, thì ai thắng? Và Người khẳng định: ta 
thắng"... "chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 
năm, 20 năm hoặc là hơn nữa, Hà Nội, Hải 
Phòng, và một sô' thành phố, xí nghiệp có thể 
bị tàn phá, song nhân dần Việt Nam quyết 
không sợ! Không có gì quý hơn độc lập, tự do. 
Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng 
lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn"“’
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Mặc dầu vừa phải tăng cưòng chông trả 
cuộc tấn công ném bom của Mỹ ở miền Bắc. 
Ngươi vẫn ngày đôm theo dõi, chỉ đạo sát sao 
phong trào chôVig Mỹ ở miền Nam... Nam - 
Bắc tạo thành một mặt trận thông nhất đánh 
trả thắng lợi những cuộc chiến tranh trên 
quy mô lốn của Mỹ. Nhân những thắng lợi to 
lớn của quân và dân miền Nam, Ngưòi đã gửi 
thư, điện biểu dương kịp thòi. Ngày 6-11- 
1965 gửi Trung ương Cục miền Nam, Ngưòi 
cán dặn: "Luôn luôn gắn thế tấn công địch 
mạnh mẽ và bảo vệ mình tôt". Tháng 9-1967, 
Đại hội của MTDTGPMNVN họp và thông 
qua Cương lĩnh chính trị nhằm mở rộng khốa 
đoàn kết dân tộc thông nhất, đẩy mạnh cuộc 
kháng chiến đến thắng lợi. Bác Hồ gửi thư 
đến luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Ngưòi nêu rõ: 
"Đoàn kết là sức mạnh vô địch của chúng ta... 
Dù giặc Mỹ hung ác đến đâu, sức mạnh đoàn 
kết vĩ đại của chúng ta nhất định sẽ thắng 
chúng"^^  ̂ Sau ngày Tổng tấn công và nổi dậy 
Xuân 1968. Bác Hồ đã gửi thư cho 
UBMTDTGPMN, Ngưòi đánh giá cao những 
thắng lợi "là rât to lớn và toàn diện, làm nức 
lòng đồng bào trong cả nước và anh em bè 
bạn khắp năm châu. Ngưòi cũng căìi dặn 
đồng bào và chiến sĩ phải đoàn kết chặt chẽ 
hơn nữa... vượt qua gian khổ hy sinh, đánh
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liên tục, đánh đều khắp, giành những thắng 
lợi to lớn hơn nữa"̂ ^̂

Xây dựng miền Bắc vững mạnh, làm hậu 
phương lớn cho cách mạng miền Nam, Hồ Chí 
Minh ngày đêm lo lắng đên sự nghiệp đấu 
tranh giải phóng miền Nam, thông nhất nước 
nhà. Ngưòi hoạt động không mệt mỏi vì đồng 
bào miền Nam. Miền Nam là máu thịt, là 
nửa cơ thể của Tổ Quôc. Một khi đồng bào 
mĩền Nam đang rên xiết dưối gót giày ngoại 
xâm thì Ngưòi ăn không ngon, ngủ không 
yên. Nhớ lần về thăm đồng bào vùng gần giới 
tuyến sông Hiền Lương, cảnh đêm, đau đáu 
vể phương Nam, Ngưòi tâm sự: “Bác đã đi 
đến nơi, nhưng về chưa đến chôn’'. Ba mươi 
năm tìm đưòng cứu nước, Người đã mang về 
cho dân tộc ánh sáng tự do, nhưng miền Nam 
chưa trọn vẹn trở về chung một nưốc. Tình 
cảm với đồng bào miển Nam luôn luôn trong 
trái tim Bác. Cây vú sữa của đồng bào miền 
Nam tặng Bác đưỢc Ngưòi tự tay trồng và 
ngày ngày chăm sóc. Khi chuyển sang ở nhà 
sàn, Ngưòi mang trồng cạnh nhà để đưỢc 
ngày ngày nhìn thấy cây như được thấy đồng 
bào miền Nam luôn bên mình.

Nghe tin có cán bộ, bộ đội, đồng bào miền 
Nam ra Bắc là Rác tranh thủ đến thăm. Mỗi 
lần trả lồi phỏng vấn báo chí nước ngoài hay
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gặp các đoàn quốc tế, Ngưòi khẳng định sự 
nghiộp thông nhất đất nước Việt Nam là 
chông gì lay chuyển đưỢc. Ngưòi cực lực tô' 
cáo đế quôc Mỹ và tay sai tàn sát đẫm máu 
dồng bào ta ở miền Nam. Ngưòi trực tiếp 
cùng Trung ương Đảng chỉ đạo cách mạng 
miền Nam tiến hành các hình thức đấu tranh 
chông kẻ thù và động viên miền Bắc phấn 
đấu chi viện cao nhất cho cách mạng miền 
Nam. Chính điều đó đã tạo nên những bước 
chuyển biến nhảy vọt của thế và lực của cách 
mạng miền Nam.

Hồ Chí Minh sớm nhận rõ, đánh giá đúng 
bản châ"t của kẻ thù là ngoan cô", hưng hăng 
và tàn bạo. Ngưòi chỉ rõ thế yếu cđ bản*nhất 
của chúng là phi chính nghĩa, giả hiệu, và 
trong nội bộ luôn chứa đựng những mâu 
thuẫn không bao giò giải quyết đưỢc. Từ trên 
cơ sở phân tích khoa học đó, Hồ Chí Minh tin 
tưởng sắt đá rằng cách mạng miền Nam nhất 
định thắng. Việt Nam hòa bình, thông nhất 
đó là điểu chắc chắn.

Ngưòi ra lòi kêu gọi, lòi hịch khích lệ toàn 
dân tộc hướng tới chân lý “Không có gì quý 
hơn độc lập tự do”. Tết đến, xuân về là ngày 
vui của cả dân tộc. Hồ Chí Minh làm thơ chúc 
Tôt, mừng xuân nhưng tràn đầy khí thế 
“thừa thắng xông lên” của cả dân tộc;

Xuăn này hơn hẳn mấy xuân qua,
Thắng trận tin vui khắp nước nhà
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Na?7i, Bắc thi đua đánh giặc Mỹ,
Tiến lên!
Toàn thắng ắt về ta.

(Xuân 1968)

Thơ xuân 1968, là lòi hiệu triệu cả miền 
Nam tông tấn công, làm cho kẻ thù hoảng sợ, 
cả thế giới kinh ngạc và khâm phục.

Tuy tuổi cao, sức khỏe yếu, nhưng Bác vẫn 
mong muôn trực tiếp vào miền Nam để động 
viên quân và dân miền Nam chiến đấu. Ngày
10 - 3 - 1968 trong thư riêng gửi đồng chí Lê 
Dưẩn, Bác đê nghị đưỢc vào miền Nam, lúc 
này “đang chuẩn bị mở màn chiến dịch. Đi 
thăm đúng lúc mới có tác dụng khuyên khích 
thêm anh em” và Bác vạch ra kê hoạch và 
hành trình cụ thể cho chuyên đi. Để thực 
hiện ý định đó, Bác ngày đêm tích cực luyện 
tập nâng cao thể lực. Nhưng do tuổi cao, sức 
khỏe yếu nên Bác đã không thực hiện được ý 
định đó. Mặc dầu không vào được miền Nam 
nhưng mỗi khi có đoàn đại biểu miền Nam ra 
thăm miền Bắc, Ngưòi trực tiếp đến hỏi thăm 
tình hình miền Nam. Sự quan tâm đặc biệt, 
sự chỉ đạo động viên kịp thòi và đặc biệt, 
những quyết định sáng suôt của Bác là nguồn 
ực, là nhân tô" quan trọng làm cho cách rnạng 

miền Nam phát triển nhanh chóng.
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Phần VII

TRỌN CUỘC DỜI 79 MÙA XUÂN

Tuổi cao sức yếu đó là quy luật của Tạo 
Hóa. Năm 1969 Bác Hồ bưốc sang tuổi 80. 
Trải một cuộc đời đầy bão tô" gian nan trên 
con đường cứu nước, nhưng Người vẫn lạc 
quan, rèn luyện sức khỏe để kéo dài tuổi thọ. 
Ngưòi đã từng viết:

Sôhg lâu không tại số trời 
Người mà biết sống thi người sống lâu.

i^koNhân dân 12.19Õ5)

Tấm gương rèn luyện thân thể của Bác Hồ 
là mẫu mực. Trong suôt quá trình ra đi tìm 
dưòng cứu nưốc trong những ngày gian khổ, 
khó khăn, Bác Hồ vẫn không ngững luyện 
tập, Người tập leo núi, tập bơi giữa dòng nước 
lạnh. Trong kháng chiến ^an  nan, Ngưòi 
luôn tập thể thao, cuôc đâ"t, tăng gia sản 
xuất, tự mang /ác hành lý riêng mỗi lúc hành 
quân đi chiến dịch, Người thường dùng hòn 
đá cuội để rèn luyện đôi tay khi viết khỏi run. 
Những năm cuôi đời Bác bị bệnh viêm họng



mãn tính, có lúc ho ra máu. Bác sĩ kiểm tra 
họng thấy vỡ một mạch máu nhỏ, giọng bị 
khản, nói không thành tiếng. Đúng vào thòi 
điểm sắp Tết âm lịch, phải đọc thư chúc Tết 
cho đồng bào cả nước; vì vậy Bác hàng ngày 
kiên trì tập đọc, kết hợp với chữa bệnh; cuôi 
cùng nhò kiên trì, tiếng nói của Người trở lại 
bình thường. Tết năm đó đồng bào cả nước 
háo hức chò đón giọng nói sang sảng của Bác 
như mọi lần Tết đến.

Thói quen của Ngưòi già rất khó bỏ, đặc 
biệt như thói quen hút thuốc, uông rượu, cà 
phê. Khi thấy sức khỏe Bác giảm sút, bác sĩ 
yêu cầu Bác Hồ bỏ thuốc và rưđu. Tuy có khó 
khăn, nhưng với quyết tâm cao Người đã: 

Thuốc không, rượu chẳng có mừng xuân 
Dễ khiến thi nhân hóa tục nhân 
Trong mộng thuốc thơm và rượu ngọt 
Tỉnh ra thèm phấn chấn tinh thần,
Khoảng đầu tháng 8-1969 sức khỏe của Bác 

có triệu chứng giảm sút nghiêm trọng. Ngày
12-8-1969, Bác đến thăm phái đoàn ta từ Pari 
về nước. Gặp thòi tiết mùa lũ lụt, trên đưòng 
về Người bị cảm, viêm phổi, sốt cao. Từ ngày 
18-8-1969 theo đề nghị của bác sĩ, Ngưòi 
chuyên từ nhà sàn xuống căn phòng nhỏ gần 
nhà sàn để thuận tiện viộc theo dõi chăm sóc 
sức khỏe cho Ngưòi. Ngày 28 - 8 điện tâm đồ 
thây có phản ứng nhồi máu thành mạch cơ 
tim. Kể từ ngày 26 - 8 bệnh của Ngưòi ngày
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càng nặng dần. Các đồng chí trong Bộ Chính 
trị thay phiên nhau túc trực bên giường bệnh. 
Trung ương tập trung mọi khả năng cao nhất 
để chạy chữa cho Ngưòi. Ngày 28 - 8 tim bắt 
đầu có nhịp đập không đều, có dấu hiệu loạn 
phần nhĩ thất. Lúc tỉnh dậy thấy các đồng chí 
vào thăm, Ngưòi yêu cầu các đồng chí trở về 
vối công việc. Tuy sức khỏe nguy kịch, nhưng 
tâm trí Ngưòi rất tỉnh táo. Bác thưòng hỏi về 
tình hình chiến sự miền Nam. Lắng nghe 
đồng chí báo cáo viên giới thiệu tình hình các 
chiến trường. Đồng chí Nguyễn Văn Linh lúc 
đó là Phó bí thư Trung ương Cục miền Nam 
vào thăm, Bác hỏi thăm tình hình đồng bào 
chiến sĩ miền Nam. Tuy yếu nhưng Người cố 
tỏ ra bình thường, vui vẻ để đồng chí yên lòng 
là Bác vẫn còn khỏe mạnh. Bác ôm nặng vào 
đúng mùa lũ lụt, nước sông Hồng dâng cao. Bộ 
Chính trị quyết định chuyển Bác về nđi sơ tán 
đã được chuẩn bị trước. Biết tin, Ngưòi nói với 
đồng chí Phạm Văn Đồng: “Bác không thể bỏ 
dân mà đi được. Các chú phải làm sao để đê 
không VÖ, chứ không phải lo riêng cho Bác”.

Ngày 29-8, Trung ương Đảng đã thông báo 
nội bộ về sức khỏe của Bác. Ngày 31-8 tuy 
mệt nhưng Ngưòi cố án được một chút cháo. 
ĐưỢc tin bộ đội tên lửa bắn rơi chiếc máy bay 
không ngưòi lái của Mỹ trên bầu trời Hà Bắc, 
Ngưòi dặn gửi tặng lẵng hoa của Ngưòi cho 
Sư đoàn tên lửa 361.
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Tốì 1-9 Ngưòi nói với hai đồng chí Phạm 
Vãn Đồng và Võ Nguyên Giáp để Bác ra gặp 
đồng bào chừng 5 phút nhân ngàv Quốc 
khánh. Đồng chí Võ Nguyên Giáp báo cáo 
Bác là đã tổ chức lễ Quôc khánh tôi qua rồi. 
Ngưòi lặng đi giây lát, hy vọng gặp đồng bào 
lần cuôi đã không thành.

9 giờ 47 phút ngày 2-9-1969 trái tim Bác 
ngừng đập. Đúng vào ngày này năm 1945, 
Ngưòi đã khai sinh nước Việt Nam dân chủ 
cộng hòa. Do ngày mất của Bác trùng với 
ngày kỷ niệm Quốc khánh nên lúc đó Bộ 
Chính trị quyết định công bô" ngày mất của 
Bác là ngày 3-9.

Ra đi “gặp cụ Các Mác, cụ Lênin” Bác để 
lại cho dân tộc Việt Nam một di sản vĩ đại đó 
là độc lập tự do, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí 
Minh rọi sáng muôn năm.

Đặc biệt, Ngưòi để lại một văn kiện vô giá 
cuối cùng của mình đó là bản Di chúc lịch sử. 
Ta còn nhớ bức ảnh chân dung Bác chụp năm 
1965, lúc Bác thọ 75 tuổi, là bức ảnh chân 
dung đẹp nhất. Lúc này sức khỏe Bác rất tôt. 
Người đã chọn lúc mình khỏe mạnh, minh 
mẫn, chọn đúng tháng đẹp nhất trong năm là 
tháng sinh nhật mình để viết vê việc ra đi 
vĩnh viễn của mình. Khi bắt tay viết Di chúc, 
Bác không gọi là Di chúc mà là “Tải liệu 
tuyệt đổi bí mật”. Sau nàv khi công bô̂  tài 
liệu đó ta gọi là Di chúc. Đây là tài liộu tự tay
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Bác viết, tự tay Bác đánh máy. Bác bắt đầu 
viết Lừ ngày 10 đến ngày 14-5-1965. Mỗi ngày 
Bác dành một đến hai tiếng để viết. Hoàn 
thành bản Di chúc đầu tiên gồm 3 trang 
đánh máy, đề ngày 15-5-1965.

Sau đó hàng năm cứ vào dịp sinh nhật Bác 
lại đem "Tài liệu tuyệt đôi bí mật" ra bổ sung, 
sửa chữa. Năm 1966, Ngưòi thêm phần nói về 
Đảng: “phải có tình đồng chí thương yêu lẫn 
nhau’. Năm 1968 Bác Hồ bổ sung thêm 6 
trang viết tay về việc riêng và những công 
việc cần làm sau ngày chiến thắng giặc Mỹ 
xâm lược. Ngày 10-5-1969 Bác sửa lại trang 
đầu bản Di chúc, đó là lần hoàn chỉnh cuối 
cùng của bản Di chúc lịch sử. Kết tụ tư 
tương, đạo đức, tâm hồn trong sáng của bậc 
vĩ nhân, là kết tụ tinh hoa thòi đại, tâm hồn 
dân tộc, non sông nghìn năm, khí phách tinh 
thần lạc quan, của bậc đại trí, đại nhân, đại 
dũng; mỗi câu, mỗi chữ trong Di chúc đều 
toát lên nhân cách của một con ngưòi suôt đời 
phục vụ nhân dân, phục vụ đâ̂ t nước. Di chúc 
như một bài thơ tuyệt hay của Bác. Mỗi chữ 
được dồn nén từ trong sâu lắng của tâm hồn, 
cảm xúc yêu thương đồng bào, yêu quý thiên 
nhiên. Mỗi một ngưòi dân nước Việt Nam từ 
cụ già, em bé, phụ nữ, người vướng bụi trần... 
đểu nhận đưỢc từ trái tim nồng hậu của Bác 
òi yêu thương hết mực. Dì chúc của Bác toát 
ên vẻ đẹp của văn phong Việt Nam. Sức cuôn
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hút của nghệ thuật ngôn từ rất giản dị, dễ 
hiểu mà chứa đựng những thông tin hàm súc. 
Mỗi chữ đều đưỢc đặl đúng vị trí của nó, 
tưởng chừng không thể thay thế được.

Một mẫu mực văn phong độc đáo, sâu 
ắng, đậm đà bản sắc tự sự, thân thiết với cái 

vĩ đại ở nội hàm tư tưởng, hòa quyện giữa bác 
học và đời thường, sáng chói một áng văn 
tuyệt bút.

Bác viết về 'Việc riêng” mà ai ai, đòi đòi soi 
vào như thấy việc của mỗi ngưòi, của mọi 
người, nói về cái chung: ai cũng hiểu rất cụ 
thể là việc của mình; nói về cái chết mà ung 
dung, bình tĩnh, không bi lụy, bi quan, mà 
truyền đến cho mỗi con ngưòi niềm lạc quan, 
tin tưỏng, pha chút hóm hỉnh, dí dỏm, để có 
nhận thức về quy luật tự nhiên Tạo Hóa. Trí 
tuệ minh mẫn tuyệt vòi, nhìn xa vào tương 
lai một cách rất cụ thể đến nỗi chính ngưòi 
đương thời không nhận ra hiện tại những 
việc mình đương làm, đương chứng kiến mà 
Bác đã nhìn thấy trưốc đó hàng chục nám...

79 mùa xuân Hồ Chí Minh, đã mang lại 
sức xuân vĩnh cửu cho mùa xuân dân tộc. Từ 
ngưòi đi tìm đưòng cứu nưỏc trở thành ngưòi 
dẫn đưòng cho dân tộc, cho thòi đạí hưống tới 
tương lai, Hồ Chí Minh đã đi trọn 79 mùa 
xuân, đi trọn vào lòng đồng bào, sông mãi với 
non sông đất nước.
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MỘT SỐ m Ẩu  c h u y ệ n  v ề  Đờ i s ố n g  
HẰNG NGÀY CỦA BÁC H ồ

VIỆT PHƯƠNG

Khi kể những câu chuyện này, tôi nghĩ 
đến một câu châm ngôn nói: Trong những 
việc lớn ở đòi, con người ta hiện ra như ngưòi 
ta muôn rằng ngưòi ta như thế, còn trong 
những việc nhỏ thì ngưòi ta mới hiện ra đúng 
với cái chất của người ta. Cứ nghĩ đến câu ây 
và lượng sức mình, tôi càng chỉ muôn kể 
những câu chuyện nhỏ hằng ngày của Bác 
Hồ, để chúng ta cùng nhau thông nhất trong 
việc lốn cũng như trong việc nhỏ, khi lãnh 
đạo cách mạng cũng như trong cuộc sông 
hàng ngày, Bác Hồ luôn luôn vẫn là Bác Hồ.

Tôi cũng muôn nhắc lại lòi của một nhân 
vật trí thức trong cuôn tiểu thuyêt của nhà 
văn Nga Đôt-xtôi-ép-xki, đầu đê là "Anh em 
nhà Ca-ra-ma-dôp", nhân vật ấy trong một 
phút chân thực đã thú nhận thê này: Tôi 
càng yêu con ngưòi chung chung một cách 
nồng nhiệt bao nhiêu thì tôi càng không yêu



những con ngưòi cụ thể sông quanh tôi chừng 
ấv. Mà tôi càng ghét những con người cụ thể 
sông quanh tôi chừng nào. thì tôi càng cố yêu 
con ngưòi chung chung một cách nồng nhiệt 
bấy nhiêu.

Cũng vì nghĩ đến lời ây, nên hôm nay tôi 
xin kể những câu chuyện về cuộc sông của 
Bác vối những ngưồi rất cụ thể, những anh 
em ở gần phục vụ Bác.

Tôi xin nói từ nơi ăn chôn ở của Bác, tôi sẽ 
nói ở Hà Nội, hằng ngày Bác đã sông như thế 
nào. Tôi kể trong khoảng thòi gian 15 năm, 
từ sau cuộc kháng chiến lần thứ nhất, Bác về 
Hà Nội.

Nơi ở, bữa ăn

Cuôl năm 1954, mới về Hà Nội, Bác ở một 
chỗ khác, sau đó ít lâu mối chuyên về ở chỗ 
Phủ Chủ tịch hiện nay. Lúc đến đó, tự Bác đi 
chọn chỗ ở. Đó là buồng của ngưòi thợ điện 
ngày xưa ở trong khu ấy. Lúc Bác chọn, trên 
sàn nhà đang còn một bộ phận máy nổ, dầu 
mỡ còn vấy bẩn ra sàn. Bác chọn rồi, anh em 
mới khuân bộ phận máy nổ đi, quét tước sửa 
sang và mòi Bác vào ỏ đấy. Ngày nay, cái 
buồng ngưòi thợ điện ấy là một di vật trong 
khu bảo tàng của Bác.

Cái buồng người thợ diện rộng độ 12m2. 
Trong buồng chỉ có một giưòng một của Bác, 
một bàn, một ghế để làm việc, một tủ nhỏ
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đựng mấy bộ quần áo. Lúc ăn cơm, Bác sang 
buồng bên cạnh. Cái buồng ngưồi thợ điện ấy 
hắt tiện mọi bề, tôi lắm, ngày xưa ngưòi thợ 
điện chỉ về đấy để nghỉ và ngủ thôi, ngưòi ta 
có làm việc trí óc ở đấy đâu. Bác thì đặt bàn 
àm việc suôt ngày ở đấy. Mùa đông buổi 

sáng đến 8 giò cũng vẫn còn phải để đèn, buổi 
chiều đến 3 giờ rưỡi đã phải bật đèn mói đủ 
ánh sáng làm việc. Gió mùa đông bắc quất 
vào ^ửa chính, về mùa hè cái buồng ấy nóng 
lắm, ít có nơi nào nóng như thế.

Mùa hè ở Hà Nội, mặt trời chiếu xuông, 
hơi nóng phả vào buồng Bác. Tháng 6, tháng 
7, sò tay vào tưòng buồng Bác, nóng hầm 
hập. Anh em nhiều lần xin Bác chuyển đến ở 
một chỗ ở khác cho tôt hơn, nhưng Bác không 
chịu. Những năm đầu, khi mối về Hà Nội, 
mùa hè Bác thưòng đi đến thám những khu 
ị)hố ò trung tâm thành phô" như Hàng Ngang, 
Hàng Đào, Hàng Thiếc, thấy khoảng độ 8 giờ 
toi ở trong nhà nóng quá, chịu không đưỢc, bà 
con thưòng đem chõng, đem chiếu ra nằm la 
iệt ơ ngoài đưòng. Bác chỉ cho anh em cùng 

đi và nói. Đồng bào ở giữa Hà Nội còn cực 
như'thế này, trong nhà nóng lắm chịu không 
được phải ra ngoài hè. Sau này, xây dựng tốt, 
chún^ ta phải làm rộng ra để đồng bào ở 
thoáng Bây giò, Bác ỏ trong buồng ngưòi thợ 
điện ấy cũng phong lưu nhiều rồi đấy, các chú 
ạ. So vói ngày xưa ở trên rừng, trong hang,
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hay ở nhà sàn là sướng hơn rồi, so với dồng 
bào cũng sưống hơn rồi. Ngay ở Hà Nội này, 
chưa nói đến những nơi xa xôi, đòi sông còn 
khổ hơn. Cứ ở đây thôi, không đi đâu cả.

Và Bác đã ở trong buồng người thợ điện ấy 
bôn năm, từ cuối năm 1954 đến khoảng đầu 
mùa thư năm 1958 Đến đầu mùa thư năm 
1958, Bác có việc đi thărri một số nước ngoài 
vắng nhà gần hai tháng; anh em nhân dịp ấy 
mới làm cái nhà sàn gỗ mà chúng ta đã biết. 
Lúc về, Bác nhận ở cái nhà sàn gỗ ấy, mới 
thôi ở cái buồng người thợ chữa điện. Khoảng 
độ năm 1957, thấy Bác vẫn cứ ở cái buồng rất 
nóng, anh em đề nghị Bác cho lắp máy điều 
hòa không khí để mùa hè nó quạt mát và 
mùa đông nó sưởi nóng trong nhà. Lúc ấy bác 
sĩ Phạm Ngọc thạch trông nom sức khoẻ của 
Bác Hồ có đề nghị mấy lần, Bác đều không 
bằng lòng. Đến khi đề nghị nữa, Bác bảo;

- Các chú đã gạ Bác đến mấy lần, chắc các 
chú đã chuẩn bị sẵn một cái máy như thế rồi. 
Bác không cần, Bác không dùng cái máy ấy 
đâu. Có cái máy ấy rồi thì ý của Bác thế này: 
Chú đem về bệnh viện, lắp vào buồng những 
người bệnh đau nặng. Và trưốc sau không 
bao giò Bác Hồ bằng lòng cho lắp máy điều 
hòa không khí vào buồng mình ở.

Cái nhà sàn gỗ ở Hà Nội tạo theo hình cái 
nhà sàn bằng tre của Bác Hồ ở Việt Bắc, nên 
ở đây tôi kể ngược lại một chút. Lúc chúng ta
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rơi Hà Nội ra đi vào cuộc kháng chiôn lần thứ 
nhất, khoảng độ một năm, Bác Hồ không có 
Txhà riêng. Khi đến một nơi nào đấy, thì làm 
một cái nhà tre, không làm theo kiểu nhà 
sàn, mà làm sát ngay ở mặt đất. Mãi đến 
khoảng sau chiến dịch thu đông năm 1947, 
anh em mối xin Bác làm một cái nhà riêng để 
Bác ở cho yên tĩnh hơn, vì ở chung vối anh em 
trẻ, họp hành, bàn bạc ồn ào, không giữ yên 
tĩnh được cho Bác. Bấy giờ, Bác bằng lòng và 
từ đó làm cho Bác cái nhà sàn nhỏ, cao, 
thoáng, đỡ bị hơi ẩm từ đất lên.

Tại Hà Nội, cái nhà sàn bằng gỗ tạc theo 
hình của nhà sàn bằng tre nứa âỵ. Nó không 
có một chút gì là sang và to cả. Nhỏ nhắn và 
thanh bạch. Khi Bác đi vắng, những anh em 
có trách nhiệm làm cái nhà sàn gỗ đã có tính 
toán. Nhiều ngưòi muôn dùng gỗ lim, gỗ tốt, 
loại một, làm nhà đó để giữ được lâu dài về 
sau. Nhưng vì biết tính Bác nên không dám 
làm. Cuối cùng là dùng gỗ thưòng để làm cái 
nhà sàn. Anh em ở trong khu ấy bỏ công sức 
ra một phần, rồi nhò thêm ở bên ngoài một 
phần nữa, làm nên cái nhà sàn gỗ giản dị. 
Khi về báo cáo như vậy, thì Bác bằng lòng ỏ.

Căn nhà sàn gỗ cách buồng ngưòi thợ điện 
một cái hồ nhỏ độ 6 sào nước. Từ nhà sàn gỗ 
về nhà người thợ điện đi qua một cái cầu và 
đúng một nửa vòng tròn bao quanh cái hồ ấy. 
Bêp thổi cơm cho Bác vẫn ở phía bên này hồ,

•  f ú ¡ í  t r i  u f  i t f ^ / i i í j t  211



sát cạnh buồng ngưòi thợ điện. Khi Bác nhận 
sang ở nhà sàn gỗ rồi, mới thưa vối Bác: hằng 
ngày làm cơm xong, để anh em mang cơm 
sang Bác ăn, Bác đỡ phải đi đi về về. Bác 
không chịu, Bác bảo thế này: ngưòi ta có chân 
là để đi chứ. Ngày xưa lúc còn â trên rừng 
Việt Bắc, khi cần Bác vẫn đi được 50km một 
ngày. Về đến Hà Nội này, vì để bảo vệ, ra 
khỏi cổng là phải ngồi ô tô rồi. Thế thì trong 
này phải để cho Bác đi chứ. Người đi đến bữa 
cơm, chứ không ngồi chò bữa cơm đi đến với 
người. Các chú làm cỡm xong, cứ để bên ấy. 
Hằng ngày Bác đi về Bác ăn cơm thôi. Và Bác 
làm đúng như thế.

Trong nhà sàn, tất cả đều bằng gỗ. Có 
chăng là một bàn nhỏ, Bác ngồi làm việc, thì 
bằng mây. Không một thứ gì hơi đài các đôi 
chút mà có thể đứng được ở đây. Nó lạc lõng 
ngay lập tức. Lúc Bác đã 79 tuổi, Bác mệt, 
anh em sỢ Bác ngồi toàn trên ghế gỗ như thế 
thì có lúc mỏi nhiều chăng, mới mang hai cái 
ghế; một ghế tựa với một ghế đẩu, từ nhà 
khách sang, để Bác ngồi trên ghế có đệm và 
thmh thoảng có mệt thì đặt chằn lên ghế đẩu 
đệm bông cho đỡ mỏi. Đe đấy độ vài ba ngày, 
Bác chẳng dùng đến. Một bữa Bác bảo: Này, 
trông mấy thứ này nó đài các thế nào ấy, các 
chú ạ. Bác chẳng dùng đâu, thôi mang cat nó. 
đi. Thế là phải mang cất đi.

Cái nhà sàn gỗ cao như thưòng tính Bác
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thích ở cao. Cao hơn 2 mét. Từ dưới nhà lên, 
đến hơn 10 bậc thang. Ngay ở dưới có kê một 
cái bàn dài với mấy cái ghế đê thỉnh thoảng 
các đồng chí cán bộ đến làm việc với Bác ngay 
ở đấy. Sau khi Bác mất, cái nhà sàn đưỢc 
chụp đăng trên báo ta thấy nó nhỏ, nhưng 
thật ra nó còn nhỏ hơn thế.

Khỏi bậc thang cuối cùng là bước vào hành 
lang. Hành lang chạy bốn phía chung quanh 
nhà Bác chiếm khoảng chừng một nửa diện 
tích. Còn một nửa diện tích chia hai buồng. 
Buồng gọi là buồng ngủ đưỢc độ 9 mét vuông, 
mỗi bề không đưỢc 3 mét, hình vuông. Trong 
đó kê một giường một rộng hơn giường ở 
trong nhà tập thể chúng ta. Cách độ một mét 
là một cái bàn loại nhỏ, để thỉnh thoảng Bác 
ngồi làm việc ở ngay đấy. Bác được biếu 
những cặp chiếu to rộng, dệt đẹp lắm, chắc là 
anh em đã cẩn thận lựa chọn từng sỢi cói để 
dệt những cặp chiếu ấy. Cặp nào cũng có hoa 
cả. Giữa chiếu vẽ một chữ thọ đỏ to tướng. 
Tất cả những chiếu ấy khi chưa kịp tặng 
bệnh viện hoặc nhà trẻ, đều nằm trong kho, 
không bao giờ Bác dùng. Bác bảo; "Bác chẳng 
quen nằm chiếu hoa đâu, các chú ạ, cho Bác 
một chiếu trơn thôi". Giường Bác nằm bao giờ 
cũng chỉ cỏ chiếu trơn, Ngoài cái chiếu trơn, 
đầu giường có một cái gôì trơn không thêu gì 
cả, một chăn đơn và một chăn len Bác dùng 
mùa rét.
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Bên cạnh đó, cái buồng gọi là buồng làm 
việc của Bác lại càng giản dị hơn nữa. cả 
buồng có mỗi một bàn, một ghế. Buồng này 
cũng như buồng bên cạnh, rộng độ 9 mét 
vuông. Nhưng bước vào ta có cảm giác là nó 
rộng, bởi vì nó chỉ có một bàn, một ghế.

Bức tường gỗ ngăn hai buồng ấy đưỢc làm 
có chỗ hõm vào. Anh em bắc ba thanh gỗ, làm 
thành mấy bậc, tựa như một cái tủ không có 
cửa đóng. Trên mấy bậc ấy, có để mấy tờ báo 
Bác đọc thường ngày, một sô" cuô"n sách kinh 
điển của chủ nghĩa Mác - Lênin, một hình 
Lênin. Cái máy chữ Héc-mét của Bác đã dùng 
mấy chục nám nay để ở ngăn cuối cùng và 
một đôi thứ đồ dùng lặt vặt như cốc uông ước 
của Bác hằng ngày.

Thường ngày Bác ngồi ở đầu hồi làm việc, 
trông thẳng ra hồ. Bên cạnh hồ, Bác trồng bôn 
cây dừa, tự tay Bác chăm sóc. ớ  gần đầu hồi 
ấy, là cây vú sữa miền Nam. Năm 1958, khi 
Bác chuyển sang ở nhà sàn gỗ, cây vú sữa 
miền Nam trước cửa buồng người thợ điện lên 
đến độ bằng ngực chúng ta. Bác cùng các đồng 
chí bứng lên mang sang nhà sàn gỗ trồng ở 
đầu hồi. Bác tự mình tiếp tục trông nom chăm 
sóc nó. Bây giờ nó lên cao quá mái nhà của Bác 
rồi. Nó tỏa ra cả một vùng rộng sum suê. Nó là 
một cây to, gốc có đường kính 35-40 xángtimét. 
Hằng ngày Bác cứ ngồi trên hành lang gần cây 
vú sữa ấy, nhìn ra bò hồ mà làm việc.
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Bác Hồ đã ỏ 11 năm, cho đến giữa năm 
1969, trong cái nhà sàn gỗ, suô"t cả bôn năm 
chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ đổi vói 
miển Bắc, kể cả thòi gian nó đánh ác liệt 
nhất vào Hà Nội. Bấy giờ, Bác tuổi đã cao, 
sức khoẻ không phải như trước nữa. Anh em
lo lắng lắm, cứ gặp nhau là bàn tính việc ở 
của Bác. Máy bay giặc vào cách Hà Nội 25 
kilômét là nó phóng tên lửa. Anh em lo lắm, 
cứ làm một nơi không phải nhà sàn lên xuông 
khó khàn nữa, nơi này sát mặt đất và ở trong 
có những thiết bị an toàn phòng không. Khi 
làm, cũng tranh thủ làm ngày, làm đêm nhân 
một dịp Bác đi công tác. Khi về, thấy cái nhà 
như thế, Bác nói:

- Cũng đưỢc, để khi nào cơ quan lãnh đạo 
họp, có nhiều đồng chí phụ trách đến làm 
việc vâi Bác, thì họp ở nhà ấy cho chắc chắn. 
Còn lúc ở một mình, Bác cứ ở nhà sàn gỗ này 
thôi. Các chú lo cho Bác cũng phải như lo 
cho dân ấy. Lo cho dân thế nào thì lo cho 
Bác thế. Bây giò phải lo cho dân có đủ hầm 
hào. ở  Hà Nội này đã có đủ chưa? Nơi giặc 
đánh ác liệt như Quảng Bình, Vĩnh Linh, 
phải lo cho có hào giao thông trong làng, có 
hào giao thông ở ngay ngoài đồng nữa đê đỡ 
tổn thỉỉt. Phải lo thế cho đồng bào, cho dân 
và lo cho Bác cũng như lo cho dân, cho đồng 
bào vậv- Dân chịu đưỢc thế nào, Bác chịu 
được như vậy.
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Khoảng từ giữa năm 1969 trở về sau, đến 
những ngày cuối cùng, Bác có chuyển sang 
một nơi khác theo yêu cầu của bác sĩ, bởi vì 
bây giò Bác mệt hơn, lên thang, xuông thang 
không hỢp sức khoẻ nữa. Đấy là nơi Bác đã ở 
đến giò chót. Nó cũng ở trong khu bảo tàng 
phía sau nhà sàn gỗ không mấy bước đường. 
Nơi Bác ở sau cùng đó do chúng ta làm, nên 
nó đã đàng hoàng hơn, sáng sủa hơn buồng 
ngưòi thợ điện, nhưng cũng rất giản dị. Trong 
ấy có kê một giường một vừa bằng khổ giường 
một. Bác đã nằm trên giường ấy thòi gian 
Bác đau nhiều. Cách đấy vài bước, có một 
bàn dài khoảng hơn 2 mét với mấy cái ghế. 
Bàn dài là nơi Bác ngồi làm việc một đầu. 
Đến giò ăn cơm thì Bác quay sang đầu bên 
kia ngồi ăn. Giữa bàn, Bác đặt một máy thu 
thanh do miền Nam gửi ra biếu Bác.

Trong những năm ấy, Bác đã sông hàng 
ngày như thế nào?

Mùa hè nóng lắm, Hà Nội là vào nơi nóng 
bậc nhất ở đồng bằng Bắc Bộ. Nhưng như đã 
nói, Bác không cho lắp máy điều hòa không 
khí. Còn quạt máy thì cho đến năm 78, 79 
tuổi, Bác vẫn không chịu dùng quạt trần và 
quạt để bàn.

Có một lẽ Bác không nói ra và đây mới là 
lẽ chính sâu xa ở trong lòng. Sô" đông người 
Việt Nam ta ngày ấy chưa có quạt máy để 
dùng, cho nên từ trong lòng, Bác hồ không
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muôn dùng quạt máy. Những ngày hè nóng 
nực nhâ"t, Bác Hồ chỉ dùng quạt giấy và quạt 
nan thôi.

Đấy là mùa hè. Còn về mùa đông, Bác Hồ 
có một áo bông của đồng bào biếu. Bác dùng 
nhiều năm rồi. Mối đầu bông xôp còn đầy, 
ấm. Sau dùng mãi nó lép kẹp xuông không 
ấm lắm nữa. Nhưng chưa ai dám nghĩ đến 
việc xin Bác bỏ cả mền bông đâu, chỉ nghĩ 
đến thay cái vỏ ngoài. Lúc đầu cái vỏ bằng 
vải mới, dần dần nó phai màu, đứt chỉ ở 
khuỷu tay và ở cổ. Bác bảo mạng lại. Nó 
rách ỏ vai thì Bác bảo vá vai. Mùa rét vừa 
qua, tháng 2 năm 1969, nó lại rách một 
miếng nữa ở vai, những đồng chí chuyên săn 
sóc sức khoẻ của Bác nhân dịp ây mới nhắc 
một đề nghị đã nhiều lần: Xin Bác cho thay 
vỏ ngoài, nó lại rách một lần thứ hai ở vai 
rồi. Đây là một ngưòi bạn chiến đấu mâV 
chục năm nay của Bác, cho nên bác nói 
thẳng, thân tình lắm. Bác quay lại bảo đồng 
chí ấy thế này; "Này chú ạ, Chủ tịch Đảng, 
Chủ tịch nước mặc áo vá vai thế này là cái 
phúc của dân đấy. Đừng bỏ cái phúc ấy đi". 
Và nhât định Bác không cho thay cái vỏ mâi. 
Bây giò trong bảo tàng vẫn là cái áo bông vá 
vai như thế. Bác còn có lò sưởi điện. Bác có 
mấy cái, nhưng Bác lại càng ít dùng lò sưởi 
điện. Cũng vì lẽ không muôn phụ thuộc vào 
ò sưởi điện, nhất là vì lẽ sô̂  đông ngưòi Việt
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Nam không có lò sưởi điện hằng ngày sưỏi 
về mùa đông.

ở  đây cũng rõ một nét trong đòi sông hàng 
ngày của Bác. Bất kỳ cái gì có tí lãng phí 
cũng quyết không để lãng phí. Nhưng đã cần 
th ì dùng cho đủ mức cần.

Về việc tiết kiệm điện, không biết bao 
nhiêu lần, tự tay Bác tắt những cái đèn, cái 
quạt và cái đài đang tiêu điện mà không ai 
dùng cả. 0  nước ta thế mà khi ra nưốc ngoài 
cũng thế, Đi lướt qua một hành lang trên con 
đưòng đến nơi nào đó bạn tiếp khách hay 
trong nhà khách của bạn, thấy có một bóng 
đèn điện để đấy không cần là Bác tìm xem 
chỗ tắt bật ở đâu, Bác tắt đi. Có đồng chí ở 
với Bác khá nhiều năm đã nói:

- Tât cả các năm mình ỏ v ố i  Bác, luôn luôn 
mình là cán bộ tắt đèn. Bác cứ thấy xa xa có 
những bóng đèn đang sáng, Bác bảo xem lại 
có ai ở đấy không, có cần để ánh sáng để bảo 
vệ không? Nếu không thì tắt đi. *

Suốt thồi gian 15 năm từ ngày về Hà Nội, 
Bác nhận một ô tô loại trung bình chứ không 
phải loại sang nhất và Bác cứ dùng thế mãi 
cho đến khi qua đòi.

Đi công tác, Bác bảo nắm cơm ở nhà đi 
mà ăn. Trên đưòng tính toán đến giờ ăn 
cơm dừng lại một chỗ nào giữa đưồng Bác 
cháu ăn vối nhau. Đến nơi, nói với địa 
phương Bác ăn cơm rồi. Bác thích thế, đỡ
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phiền bữa cơm, mất thì giò của anh chị em. 
Bác nói: "Ngưòi ta dọn ra một bữa sáng, có 
khi Bác chẳng ăn đâu. nhưng rồi để lại cái 
tiếng: đấy, Bác Hồ đến thăm cũng làm bữa 
cơm sang, cũng điều ngưòi này, ngưòi khác 
từ giao tế sang, chuẩn bị cả buổi. Thế là tự 
Bác, Bác bao che cho cái chuyện xôi thịt. 
Không, như thế thì nắm cơm mang theo ăn 
cho tiện, ăn no rồi đến làm việc".

Tháng 2 năm 1969, Bác muôn đi thăm 
rừng quốc gia Cúc Phương. Một số* đồng chí 
lã n h  đạo giới th iệu  ở đó GÓ nh iều  cái hay . 
Bấy giò Bác mệt rồi, đi bằng ô tô cũng khó. 
Anh em mới xin: Thôi, chuyên này đi thăm 
rừng Cúc Phương, Bác đi máy bay lên thắng, 
để khi nào có ngưòi của chúng ta bị tai nạn 
hoặc bị đau nặng ở vùng hẻo lánh khó chạy 
chữa thì dùng máy bay lên thẳng đón về nơi 
trung tâm có bệnh viện lớn. Hoặc lúc nào 
nước sông lên to, mùa bão cần đi hộ đê thì 
lấy máy bay lên thẳng mà dùng, Chứ không 
phải bất kỳ đi đâu, Chủ tịch Đảng, Chủ tịch 
nước cứ dùng máy bay bay lên thắng mà đi". 
Nhất định không dùng. Và vì thế nên có một 
ý muôn của Bác là đi thăm rừng Cúc 
Phương, cuôi cùng Bác không thực hiện 
dược. Nhưng thà thế chứ Bác không dùng 
máy bay lên thẳng.

Tháng 4-1969, lúc ây Bác dã mệt rồi, Bác 
đọc trên báo thấy có tin bầu cử Hội đồng
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nhân dân khu phô̂  Ba Đình. Bác là cóng dân 
khu phô" này. Bác nói Bác sẽ đi bầu cử. Anh 
em lúc ấy không muôn để Bác đi. Bác iã mệt, 
sỢ lúc Bác đi bầu cử có đông đồng bèo, thấy 
Bác mệt, đồng bào lo cho Bác Hồ. Nhưng 
không dám nói điều ây vổi Bác, mới nói thác 
đi: "Thưa Bác, lúc bầu hội đồng nhản dân 
thành phô" Bác đã đi bầu rồi, đây là ư.ột khu 
phô, chò đến dịp bầu toàn thành phô" lán sau, 
Bác lại đi bầu". Bác bảo: "Bác là côr.g dân, 
Bác sẽ đi bầu". Khi chuẩn bị bầu, Bác cẩn 
thận lắm. Bác bảo: "Ây, đừng có làn cách 
lãnh đạo Bác nhé. Đừng nói Đảng ủy đã 
hướng dẫn danh sách có 7 ứng cử viên thì xóa 
2 cái tên ở dưới. Cho Bác xem lý lịch của 
những người ấy, có chú nào dự buổi các ứng 
cử viên ra mắt, trình bày ý kiến vối cử tri, thì 
nói cho Bác nghe. Tốt nhất là hỏi han nhận 
xét của nhân dân khu phô" đốì với từng ứng 
cử viên, cho bác biết để Bác tự cân nhếc Bác 
bầu". Lúc Bác đi bầu, ỏ cái buồng bầu, người 
ta đã quây cót, hoặc quây chiếu làm :hành 
những góc kín đáo để cử tri vào đấy bầu. Bác 
đi, đồng chí bảo vệ đi theo, rồi các đồrg chí 
cán bộ Đảng và chính quyền khu phô" cứ bám 
sát lấy Bác để giữ gìn cho Bác, định theo cả 
vào nơi bầu nữa. Đến góc chiếu, Bác dửĩ\y lại:

- Dứt khoát mòi các chú ra ngoài, bảo đảm 
tự do và bí mật cho công dân. Một mình Bác 
bầu cho ai, không ngưòi nào biết cả.
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Bác đi nhiều nơi trên thế giới rồi, nhưng 
suổt đời chỉ thích ăn những món ăn Việt 
>íam. Những món ăn quê hương xứ Nghệ thì 
Bác càng có cái thích riêng. Bác thích nước 
mắm Việt Nam bỏ rau muông Việt Nam non 
luộc lên rồi án rau và uô"ng cả nước rau. Các 
thứ rau tươi của Việt Nam, một bát canh nấu 
theo kiểu Việt Nam, không phải đậm đặc bao 
nhiêu chất, mà thanh bạch, ngọt nhẹ nhàng 
cái ngọt của rau. Một quả cà xứ Nghệ, một 
đĩa dưa cải muối vừa chua đến, Bác thích gia 
vị. Khi nhiều tuổi rồi, bác sĩ khuyên Bác 
đừng dùng gia vị nhiều, Bác bớt đi, chứ còn 
thưòng thì Bác thích một múi chanh vắt vào 
nước châm , cắ t  m ấy lá t  ốt tươi đỏ, vừa đậm  
đà, vừa đẹp mắt.

Khoảng thòi gian đó, chúng ta bắt đầu ăn 
độn, Bác bảo;

- "Các chú thổi cơm độn cho Bác, cán bộ và 
nhân dân ta ăn độn bao nhiêu phần trăm, 
độn cho Bác từng ấy, giông y như cán bộ với 
dân". Năm ây, Bác 75 tuổi rồi, xin Bác đừng 
ăn độn nữa, ngay đồng bào các cụ già nhiều 
tuổi cũng không phải ăn độn. Bác bảo; 
"Không, Bác cũng nhiều tuổi nhưng Bác còn 
khoẻ, Bác theo cán bộ được. Cán bộ thế nào 
thì Bác như thế, cứ thổi cơm độn cho Bác ăn".



Khi đi công tác án nắm cơm độn hay 
miếng bánh mỳ. Bác cũng ăn như cách ở nhà. 
Bác bảo chọn giữa đưòng một nơi phong cánh 
hữu tình, đến giò ăn thì Bác, cháu dừng lại 
trả ra hai tò báo cũ rồi mỗi người có tiêu 
chuẩn ăn của mình mang ra để chung cả vào 
cùng nhau ăn.

Một điều đặc biệt nữa trong cách ăn của 
Bác, điều này tôi cho lớn chứ không nhỏ, là: 
khi Bác ăn xong, đồng chí lên giúp dọn mâm 
đi, bao giò cũng chỉ phải làm hai động tác 
râ"t giản đơn. Tay phải nhâc mang đi tất cả 
những gì Bác đã ăn xong và đã thu dọn. Còn 
tay trái nhắc đĩa nào thức ăn còn nguyên 
Bác đã xếp gọn, mang đi dùng làm gì thì 
dùng. Không bao giò phải mâ"t công thu dọn 
vun vén lại cho Bác. Điều này Bác rất chú ý. 
Đi đâu gặp công nhân, cán bộ, quân đội, sinh 
viên, hễ có dịp là Bác thường nhắc nhở. Bác 
nói, ăn rồi, mỗi ngưồi một tay thu dọn cho 
gọn giúp người lao động, đồng chí của mình. 
Bác còn bảo thêm: "Mà như thế là kính 
trọng ngưòi lạ; gì chứ việc mình ăn xong, 
đũa bát bẩn nhếch nhác, mình để đó ai dọn? 
Nhò anh em, nhò việc gì chứ việc này mình 
thử nghĩ xem, có nên tự mình thu xếp gọn 
gàng không?".
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